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BHLĐ    : Bảo hộ lao động 

BQL    : Ban quản lý 

BTNMT    : Bộ tài nguyên môi trường 

BXD    : Bộ xây dựng 

BYT    : Bộ y tế 

BTCT                                        : Bê tông cốt thép 

CP    : Chính phủ 

CTNH    : Chất thải nguy hại 

CTR    : Chất thải rắn 

GPMB    : Giải phòng mặt bằng 

GPMT    : Giấy phép môi trường 

KCN    : Khu công nghiệp 

KT-XH    : Kinh tế - xã hội 

PCCC    : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN    : Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN    : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXDVN   : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TN&MT    : Tài nguyên và môi trường 

TNHH    : Trách nhiệm hữu hạn 

UBND    : Ủy ban nhân dân 

VSMT    : Vệ sinh môi trường 

XLNT    : Xử lý nước thải 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH ARCV Hà Nội 
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Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy ............................... 38 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên Chủ dự án đầu tư :  

CÔNG TY TNHH ARCV HÀ NỘI 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN 04+08, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng 

Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam. 

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

Ông: NORIFUMI KAMABORA 

Chức vụ: Chủ tịch 

Ngày sinh: 19/09/1963   Quốc tịch: Nhật Bản 

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: TR5889326 

Ngày cấp: 01/04/2016    Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản 

Bà: LÊ THỊ DUYÊN 

Chức vụ: Tổng giám đốc 

Ngày sinh: 21/06/1991   Quốc tịch: Việt Nam 

Điện thoại: +84 23 3232 1649   ;  Email: duyen-le@v.arc.jp 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 875550286 chứng nhận lần đầu ngày 31 tháng 

08 năm 2023 và chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 19 tháng 01 năm 2024 do Ban 

quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700826456 đăng ký lần đầu ngày 03 

tháng 05 năm 2019 và thay đổi lần thứ 7 ngày 18 tháng 09 năm 2023 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. 

2. Tên dự án đầu tư :  

DỰ ÁN NHÀ MÁY ARCV ĐỒNG VĂN I 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN03, Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án có tổng mức vốn đầu tư là 26.635.200.000 VND, thuộc nhóm C (dự án 

công nghiệp có tổng mức đầu vốn dưới 60 tỷ). 

- Phân loại dự án theo tiêu chí về môi trường: loại hình sản xuất của dự án là sản 

xuất và gia công các loại tem, nhãn, decal với công suất ổn định là 17.500.000m sản 

phẩm/năm tương đương với 300 tấn sản phẩm/năm. 

mailto:duyen-le@v.arc.jp
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Dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” thuộc mục số 2, Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật 

bảo vệ môi trường, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND Thành 

phố Phủ Lý. Tuy nhiên dự án nằm trong KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút 

giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 

05/05/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý về việc ủy quyền cho Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức thẩm định, cấp giấy phép môi trường đối với 

các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 

Phủ Lý, do đó dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Báo cáo đề nghị cấp giấy phép của dự án được viết theo 

mẫu Phụ lục XI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Mục tiêu của dự án là sản xuất và gia công các loại tem, nhãn, decal với công suất 

khi dự án đi và sản xuất ổn định là 17.500.000m sản phẩm/năm tương đương với 300 tấn 

sản phẩm/năm. 

❖ Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ sản xuất của dự án là gia công tem, nhãn,decal ít gây tác động xấu đến 

môi trường. 
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Quy trình sản xuất của dự án cụ thể như sau: 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất của nhà máy 

 Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu cơ bản 

Nguyên liệu đầu vào là cuộn giấy decal, mực gel và mực nước, khuôn nhựa được 

kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng, trọng lượng, số lượng nếu đạt yêu cầu sẽ được đi vào 

quy trình sản xuất. Không đạt yêu cầu sẽ được quay về nhà cung cấp. 

Bước 2: In ấn 

Trong công đoạn in ấn, nhà máy sử dụng tấm mẫu in ấn (khuôn) được thiết kế trên 

hệ thống máy tính sau đó giấy sẽ được chạy qua máy in (tại đây nhà máy sử dụng mực 

in gel và mực nước không chứa dung môi) để in theo đúng yêu cầu của sản phẩm. Sau 

So sánh mẫu 

Cắt tờ sản phẩm 

Nguyên liệu cơ bản 

(cuộn giấy decal) 
Mực gel và mực nước 

Tạo nội dung của tem, 

in ấn 

Sấy khô UV 

Khuôn cắt sản phẩm 

Tấm mẫu in 

ấn (khuôn) 

Nhiệt dư 

Hơi hữu cơ từ aceton, vỏ hộp, giẻ 

lau, mực in thải, khuôn thải, tiếng ồn 

Chất thải rắn, 

tiếng ồn 

Chất thải rắn, 

tiếng ồn 

Đóng gói túi nilon 

Đạt 

yêu 

cầu 

Đóng thùng Carton 

Gửi đến khách hàng 

Không đạt yêu cầu 
Phế liệu 

Vỏ túi nilon 

hỏng 

Thùng 

carton lỗi 
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một ngày sản xuất thì nhà máy tiến hành vệ sinh máy in bằng cách sử dụng dung dịch 

aceton thấm vào giẻ để lau. Do nhà máy sử dụng mực không có dung môi. (Thành phần 

của mực in bao gồm: C17H22N4, C2H3COOH, C11H14O2..) nên quá trình in ấn tại nhà máy 

phát sinh hơi hữu cơ không đáng kể. Bên cạnh đó, quá trình vệ sinh máy bằng dung dịch 

aceton với lượng aceton sử dụng rất ít và trong thời gian ngắn nên lượng hơi hữu cơ phát 

sinh tại quá trình vệ sinh máy không đáng kể. Tại đây phát sinh khí thải, vỏ mực in, mực 

in thừa, giẻ lau, tiếng ồn. 

Bước 3: Bộ phận sấy khô UV 

Sau khi sản phẩm được in sẽ được chuyển qua sấy khô bằng tia UV được thực hiện 

khép kín cùng với máy in để đảm bảo chất lượng của sản phẩm theo đúng yêu cầu. 

Bước 4: Khuôn cắt sản phẩm 

Sau khi sản phẩm đạt yêu cầu sẽ tiến hành cắt sản phẩm đồng bộ cùng máy in, cắt 

2 biên theo thiết kế đã được yêu cầu. Tại đây phát sinh chất thải rắn, tiếng ồn. 

Bước 5: Cắt tờ sản phẩm 

Sau khi cắt 2 biên sản phẩm theo thiết kế sẽ được cắt riêng rẽ từng tờ sản phẩm 

theo đúng yêu cầu của khách hàng sau đó chuyển sang bước tiếp theo. Tại đây phát sinh 

chất thải rắn. 

Bước 6: So sánh mẫu 

Sản phẩm được kiểm tra so sánh với mẫu thiết kế bằng ngoại quan và hình dáng, 

nếu đạt yêu cầu sẽ được cuộn lại và đưa vào đóng gói nilon, nếu không đạt yêu cầu sẽ 

được loại bỏ và chuyển về kho chứa chất thải của Nhà máy. 

Bước 7: Đóng gói túi nilon 

Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được tiến hành đóng gói bằng túi nilon để đảm bảo tốt 

chất lượng. 

Bước 8: Đóng thùng Carton 

Sau khi sản phẩm được đóng túi nilon hoàn thiện sau đó tiến hành đóng thùng 

carton để vận chuyển đến khách hàng. 

3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là các loại tem, nhãn, decal dán phục vụ tiêu dùng, công 

nghiệp, nông-lâm và thủy sản với quy mô khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 

17.500.000m sản phẩm/năm tương đương với 300 tấn sản phẩm/năm. 
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Hình 1.2. Hình ảnh minh họa sản phẩm 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn thi công 

4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công, xây dựng nhà xưởng của dự án 

dự kiến được liệt kê trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.1. Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng 

STT Tên nguyên liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tỷ trọng 

Khối lượng 

(tấn) 

Nguồn 

gốc 

1 Cát vàng m3 517 1,4  tấn/m3 723,8 

Hà Nam 

2 Cát đen m3 1.056 1,2  tấn/m3 1.267 

3 Đá 4x6 m3 464 1,55 tấn/m3 719,2 

4 
Gạch không nung 6.5 

x 10.5 x 22 
viên 248.600 2,3 kg/viên 571,780 

5 Xi măng PC30 kg 153.100 - 153,1 

6 Cọc bê tông m3 81,3 2,320 kg/m3 0,18 

7 
Bê tông thương phẩm 

M300 
m3 459 2,200 kg/m3 1,009 

8 Dây thép kg 932 - 0,932 

9 Đinh các loại kg 450 - 0,45 

10 Ván khuôn m3 22,44 0,55 tấn/m3 12,342 

11 Que hàn kg 380 - 0,38 
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STT Tên nguyên liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tỷ trọng 

Khối lượng 

(tấn) 

Nguồn 

gốc 

12 Thép hình kg 27.697 - 27,697 

13 Thép tấm kg 1.540 - 1,54 

14 Thép tròn f <= 10 mm kg 14.140 - 14,14 

15 Thép tròn f <= 18 mm kg 6.746 - 6,746 

16 Thép tròn f > 18 mm kg 10.187 - 10,187 

17 Tôn  m2 2.773 3,5 kg/m2 9,7 

18 Sơn  kg 966 - 0,966 

19 Các loại vật tư khác kg 500 - 0,5 

Tổng 3.521,65  

Nguồn: Dự toán công trình của Dự án 

Các vật liệu xây dựng được cung cấp bởi các nhà thầu có uy tín trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. Vật tư xây dựng được cung cấp vừa đủ, đảm bảo tập kết gọn trong khu vực 

công trường xây dựng Dự án. 

➢ Nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho máy móc thi công 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của máy móc thi công của Dự án 

TT Loại thiết bị 

Số 

lượng 

 

Đơn vị 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu 

trong 1 ca 

làm việc 

Tổng 

lượng 

nhiên liệu 

tiêu hao 

trong 1 ca 

làm việc 

Tình 

trạng 

máy 

(%) 

1 
Máy xúc bánh xích 

PC140 1 Lít diesel 29,10 29,1 80 

2 Máy ủi D31 1 Lít diesel 38,25 38,25 80 

3 Ô tô trọng tải 16T 3 Lít diesel 40,50 121,5 80 

4 Xe nâng người 2 Lít diesel 80,00 160 80 

 Tổng  Lít diesel  348,85  

5 Máy trộn bê tông 200 lít  01 kWh 9,60 9,60 80 

6 Máy đầm dùi bê tông 02 kWh 12,60 25,20 80 

7 
Máy khoan bê tông cầm 

tay 
02 kWh 2,25 4,50 80 

8 Máy cắt đá 1,7 kW 02 kWh 3,06 6,12 80 

9 Máy cắt uốn thép 5 kW 01 kWh 9,00 9,00 80 

10 Máy ép cọc 200t 01 kWh 84,00 84,00 80 

11 Máy hàn điện 05 kWh 9,00 45,00 80 

 Tổng  Tổng kWh  183,42  

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư 
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b. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện:  

Nguồn điện cung cấp cho Nhà máy được lấy từ trạm biến áp 630 kVA của công ty 

từ đường dây điện hạ thế 22KV thuộc lưới điện chung của KCN Đồng Văn I mở rộng 

phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. Công ty sẽ hợp đồng mua 

điện của Điện lực Hà Nam. 

- Nhu cầu sử dụng điện: 

Điện năng sử dụng trong giai đoạn thi công, xây dựng ước tính khoảng 150 

KWh/ngày.đêm. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ hệ thống cung cấp nước 

sạch của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh 

Hà Nam. Nước sạch được đưa về bể chứa nước ngầm sau đó được phân phối bằng máy 

bơm đến các vị trí cần sử dụng. 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

Mục đích: nước cấp chủ yếu cho hoạt động sinh hoạt của công nhân và thi công 

xây dựng. 

Nhu cầu sử dụng:  

+ Lượng công nhân thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị là 30 người. 

Khi đó, nhu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt là: 

Qcấp = 30 x 0,05 = 1,5 m3/ngày 

+ Nước cấp cho vệ sinh máy móc thiết bị, thi công: 3 m3/ngày 

+ Nước cấp cho quá trình xịt rửa xe: 0,45 m3/ngày (số chuyến xe ra vào công trình 

là 9 chuyến/ngày. Định mức lượng nước sử dụng cho 1 lần xịt rửa là 50 lít). 

=> Nhu cầu sử dụng nước Giai đoạn thi công xây dựng khoảng: 

Qgđ1= 1,5 + 3 + 0,45 = 4,95 m3/ngày. 

4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng  

Nguyên liệu chủ yếu sẽ được nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản hoặc các nước khác. 

Tuy nhiên, nếu các nhà cung cấp Việt Nam có thể cung cấp các vật liệu đạt chuẩn cho 

Dự án thì Công ty cũng sẽ tiến hành mua sắm tại Việt Nam. 

Giá trị vật liệu chính trong năm ổn định như sau: 
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Bảng 1. 3. Nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn vận hành của dự án 

STT Tên vật tư Đơn vị 

Khối lượng dự kiến 

sử dụng trong 1 

năm  

Nguồn gốc 

xuất xứ 

1 Cuộn giấy decal m2 3.120.000 

Nhật Bản 

hoặc các 

nước khác 

2 Mực in không dung môi kg 3.960 

3 
Khuôn nhựa 50x20cm 

(5 cái/tháng) 
cái 60 

4 Túi nilon, bao bì kg 720 

5 
Dung dịch chuyên dùng 

Aceton  
lít 300 

b. Danh mục máy móc thiết bị  

Thiết bị công nghệ sản xuất của nhà máy được lựa chọn đảm bảo tính hiện đại và 

tiên tiến. Toàn bộ dây chuyền sản xuất được chủ Dự án chuyển từ nhà máy ở Đồng Văn 

III sang để tiếp tục sử, các máy móc sản xuất đều có xuất xứ từ các nước có nền công 

nghệ sản xuất tiên tiến như Nhật Bản, Đức, Ý,… và đều được sản xuất theo công nghệ 

mới. Tất cả các loại máy móc, thiết bị của Dự án đều không thuộc danh mục cấm sử dụng 

ở Việt Nam theo quy định hiện hành và đang hoạt động bình thường. Cụ thể như sau: 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc trong giai đoạn vận hành 

STT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Hệ thống máy in lụa  Chiếc 03 

2 Máy cuộn & cắt Chiếc 02 

3 Đồ gá, thiết bị kiểm tra và các thiết bị khác Lô 01 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn điện cung cấp cho Nhà máy được lấy từ trạm biến áp 630kVA của công ty 

từ đường dây điện hạ thế 22KV thuộc lưới điện chung của KCN Đồng Văn I mở rộng 

phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. Công ty sẽ hợp đồng mua 

điện của Điện lực Hà Nam. 

b) Nhu cầu sử dụng điện: 

Trong quá trình sản xuất, Nhà máy sử dụng điện năng cho dây chuyền sản xuất. 

Ngoài ra còn sử dụng điện năng trong chiếu sáng, thông gió, thiết bị an ninh và các máy 

móc thiết bị văn phòng. 

Ước tính tổng nhu cầu sử dụng điện của nhà máy khi hoạt động ổn định dự kiến 
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khoảng 4.000 KWh/tháng, tương đương 48.000 KWh/năm. 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ hệ thống cung cấp nước 

sạch của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh 

Hà Nam. Nước sạch được đưa về bể chứa nước ngầm sau đó được phân phối bằng máy 

bơm đến các vị trí cần sử dụng. 

b) Nhu cầu sử dụng nước: 

❖ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt:  

Theo TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, lượng nước cấp sinh hoạt cho mỗi người là 50 lít/người/ngày. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, tổng số cán bộ công nhân viên của nhà máy 

là 25 người. Khi đó, nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt là: 

Qsh = 25 x 0,05 = 1,25 m3/ngày. 

Nhà máy không tiến hành nấu ăn mà sẽ đặt xuất cơm ngoài cho công nhân viên 

của Công ty. Do đó sẽ không có lượng nước cấp cho nhà bếp.  

Như vậy tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt của nhà máy là: 1,25 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

Hoạt động sản xuất của công ty không sử dụng nước. 

❖ Nước phun, rửa đường, sân nội bộ:  

Theo TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, nhu cầu nước trung bình cho 1 lần rửa đường là 0,5 lít/m2, tương đương 

0,0005 m3/m2. Diện tích sân nội bộ là 1.294,27m2. Trung bình mỗi ngày phun, rửa 01 

lần. Lượng nước rửa đường 1 ngày: 

Qrửa đường = 0,0005 x 1.294,27 = 0,65 m3/ngày. 

❖ Nước tưới cây:  

Theo TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, nhu cầu sử dụng nước trung bình cho 01 lần tưới cây là 4 lít/m2, tương 

đương 0,004 m3/m2. Diện tích xây xanh của Nhà máy là 933,13 m2. Trung bình mỗi 

ngày tưới cây 01 lần. Lượng nước tưới cây trong một ngày:  

Qtưới cây = 0,004 x 933,13 = 3,7 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy:  

Theo TCVN 2622: 1995, lưu lượng nước cấp cho một đám cháy đảm bảo 10 l/s 

và số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán 1. Dự án có diện tích < 150 ha nên 
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theo TCVN 2622 ÷ 1995 thì nhu cầu dùng nước tính cho một đám cháy với lưu lượng 

10 (l/s) trong 3h. 

Nhu cầu nước chữa cháy là: Wcc1
3h = 0,01  60  60  3 = 108 (m3) 

Bảng 1.5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Mục đích 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày.đêm) 

Bổ sung hằng ngày 

(m3/ngày.đêm) 

1 Nước dùng cho sinh hoạt 1,25 1,25 

2 Nước tưới cây 3,7 3,7 

3 Nước rửa đường 0,65 0,65 

Tổng cộng 5,6 5,6 

Bảng cân bằng nước của toàn bộ nhà máy như sau: 

Bảng 1.6. Bảng cân bằng nước của toàn nhà máy 

TT Mục đích sử dụng 

Nhu cầu  

sử dụng 

(m3/ngđ) 

Tuần hoàn, 

tái sử dụng 

(m3/ngđ) 

Thất thoát (do 

ngấm, bay 

hơi) (m3/ngđ) 

Xả thải 

(m3/ngđ) 

1 Cấp cho sinh hoạt 1,25 0 0 1,25 

2 Nước tưới cây 3,7 0 3,7 0 

3 Nước rửa đường 0,65 0 0,65 0 

Tổng cộng 5,6 0 4,35 1,25 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

Trước đây Công ty TNHH ARCV Hà Nội đã thuê lại nhà xưởng của Công ty 

TNHH Hashimoto Cloth Việt Nam để đầu tư xây dựng dự án: “Dự án ARC Việt Nam” 

tại lô CN04+08, khu công nghiệp Đồng Văn III, P. Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam. Nhà máy đã chính thức hoạt động sản xuất vào tháng 04/2020. 

Tính đến thời điểm hiện nay, nhận thấy khu vực thuê nhà xưởng hiện tại của nhà 

máy không đáp ứng được với tình hình hoạt động sản xuất của dự án cũng như lối phát 

triển dự án sau này nên Công ty TNHH ARCV Hà Nội quyết định đầu tư xây dựng dự 

án “ Nhà máy ARCV Đồng Văn I’’ tại Lô CN03, Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở 

rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, phường Bạch 

Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tại đây Công ty xây dựng Nhà máy trên khu 

đất thuê của KCN. Công suất sản phẩm của dự án giống với dự án cũ đã hoạt động tại 

KCN Đồng Văn III và không có gì thay đổi so với quy trình sản xuất công nghệ đã thực 

hiện trước đó. 

Thông tin dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I’’ tại KCN Đồng Văn I mở rộng 

phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam cụ thể như sau: 
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5.1. Vị trí địa lý 

Dự án nằm tại lô CN03, KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Tổng diện tích của dự án là: 4.000 m2. 

Vị trí tiếp giáp của Dự án như sau: 

- Phía Đông: Giáp với đất cây xanh. 

- Phía Tây: Giáp tuyến đường D3 của khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. 

- Phía Nam: Giáp lô đất cho thuê của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc 

nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. 

- Phía Bắc: Giáp lô đất cho thuê của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút 

giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. 

 

Hình 1.3. Vị trí dự án trong KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao 

Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam 

❖ Khoảng cách tới khu dân cư và khu vực nhạy cảm về môi trường: 

 (*) Các đối tượng tự nhiên: 

 - Hệ thống đường giao thông: Khu vực thực hiện Dự án có điều kiện giao thông 

thuận lợi để cung cấp nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm.  

+ Cách lối lên đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình: 2km 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH ARCV Hà Nội 
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+ Cách đường quốc lộ 1A: 5km 

+ Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội: 40km;  

+ Cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 70km;  

+ Cách Cảng nước sâu Lạch Huyện 134km; 

+ Cách cảng  Hải Phòng 90km 

Ngoài ra, hệ thống giao thông đối nội trong KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông 

Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam được thiết kế theo mạng lưới ô bàn 

cờ với các trục đường chính có chiều rộng mặt đường là 22,5m, và các đường nhánh 

trong KCN được thiết kế với chiều rộng mặt đường là 15m thuận lợi cho việc di chuyển 

bằng các phương tiện cỡ lớn.  

- Hệ thống sông, suối, ao hồ:   

Phía Đông của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - 

giai đoạn I tỉnh Hà Nam giáp giáp sông Châu Giang. 

- Hệ khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên:  

Vị trí thực hiện Dự án nằm trong KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút 

giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam là KCN đã được quy hoạch của tỉnh Hà Nam 

nên dự án không nằm gần các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các khu vực nhạy 

cảm khác về môi trường. 

- Công trình văn hoá tôn giáo: 

+ Cách  khoảng 700m về phía Tây Nam là Nhà thờ giáo xứ La Mát; 

+ Cách khoảng 1km về phía Tây Bắc là đền thờ bà Lê Chân; 

+ Cách khoảng 5km về phía Đông Bắc là Nhà thờ giáo xứ Phủ Lý. 

(*) Các đối tượng kinh tế, xã hội xung quanh dự án: 

- Khu dân cư, khu đô thị: điểm tập trung dân cư gần dự án nhất là khu dân cư thuộc 

phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên khoảng 100m. 

- Các đối tượng sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Do địa điểm thực hiện Dự án nằm 

trong KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà 

Nam mới được quy hoạch nên xung quanh Dự án hiện vẫn chưa có dự án nào đầu tư. 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án được thực hiện tại Lô CN03, KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút 

giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam. Tổng diện tích của dự án là: 4.000 m2. Các hạng mục xây dựng của Dự án 

được thể hiện dưới bảng sau:  
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Bảng 1.7. Quy mô các hạng mục công trình của nhà máy 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn (m2) 
Tình trạng 

I Hạng mục công trình chính 

Chưa xây 

dựng 

1.  
Xưởng sản xuất chính + nhà 

ăn 
1.620 1 1.620 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

2.  Nhà bảo vệ 16,6 1 16,6 

3.  Nhà để xe máy 45,3 1 45,3 

4.  Bãi để xe ô tô 25 - - 

5.  Phòng bơm 18 1 18 

6.  Canopy 47,7 1 47,7 

III Hạng mục các công trình bảo vệ môi trường 

7.  Kho rác 80,7 1 80,7 

8.  Kho chất thải nguy hại 25,92 1 25,9 

9.  Hệ thống thoát nước mưa - - - 

10.  Hệ thống thoát nước thải - - - 

IV Diện tích cây xanh 933,13   
 

V Diện tích sân đường nội bộ 1.294,27   

 Tổng diện tích 4.000    

Nguồn: Công ty TNHH ARCV Hà Nội  

5.2.1. Các hạng mục công trình chính 

* Khu vực xưởng sản xuất chính + nhà ăn: 

- Diện tích xây dựng: 1.620m2 

- Tầng cao: 1 tầng, chiều cao dự kiến: 7,3m 

- Được bố trí về phía bên phải khu đất tiếp giáp với trục Tuyến đường D3 thuộc 

khu công nghiệp, nhằm tạo điểm nhấn cho toàn bộ nhà máy. 

- Là nơi sản xuất sản phẩm, khu căn tin, hành chính quản lý chung cho toàn nhà máy. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

* Nhà bảo vệ: 

- Diện tích 16,6 m2.  

- Tầng cao: 1 tầng, mái bê tông, chiều cao dự kiến: 4m. 

- Là nơi cho nhân viên bảo vệ trực, quan sát cổng vào. 
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* Nhà để xe máy: 

- Diện tích xây dựng: 45,3 m². 

- Tầng cao: 1 tầng + mái lợp tôn, chiều cao dự kiến: 3,15m. 

* Bãi để ô tô: 

- Diện tích xây dựng: 25 m². 

5.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

* Kho rác: 

- Diện tích xây dựng: 80,7 m²  

- Tầng cao: 1 tầng, mái lợp tôn. 

- Đây là lưu trữ các loại rác thải sinh hoạt, chất thải sản xuất, dung môi thải. Chất 

thải sau đó sẽ được vận chuyển, thu gom ra khỏi nhà máy và đưa đến đúng nơi quy định 

của khu công nghiệp. 

* Kho chứa chất thải nguy hại: 

- Diện tích xây dựng: 25,92 m²  

- Tầng cao: 1 tầng, mái lợp tôn. 

- Đây là lưu trữ các loại chất thải nguy hại. Chất thải sau đó sẽ được vận chuyển, 

thu gom ra khỏi nhà máy và đưa đến đúng nơi quy định của khu công nghiệp. 

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

+ Nước mưa trên mái: nước mưa được thu bằng máng, phễu thu và sau đó được 

thoát vào đường ống đứng PVC D100, D200 rồi chảy xuống hệ thống thoát nước mưa 

bề mặt. 

- Thoát nước ngoài nhà: Nước mưa trên mặt bằng nhà máy chảy vào các hố ga và 

tuyến cống, rãnh chạy quanh nhà máy rồi được dẫn xả vào cống thoát nước mưa chung 

của KCN. Đường ống thoát nước mặt ngoài nhà dùng ống BTCT có đường kính D300, 

D400 và D600 kết hợp với rãnh thu với tổng chiều dài đường thu gom và thoát nước là 

332m, độ dốc i = 0,4 – 0,9%. Hố ga thu nước mưa xây bằng BTCT, phía trong có trát 

vữa xi măng mác 75 dày 25mm và đậy đan bằng nắp bê tông cốt thép, có miệng cửa thu 

sát mép đường có đặt song chắn rác bằng gang, tổng số hố ga là 21 cái. Nước mưa từ 

nhà máy được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam tại 1 điểm đấu nối phía Tây. 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

Nước thải phát sinh từ các khu vực nhà vệ sinh được thu gom dẫn theo đường ống 

nhựa PVC D110, D160 đưa về trạm xử lý nước thải tập trung. 

+ Nước thải sau khi xử lý tại trạm XLNT tập trung công suất 2 m3/ngày.đêm sẽ 
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được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông 

Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam tại 01 điểm đấu nối phía Tây.  

5.3. Tiến độ, vốn đầu tư thực hiện dự án 

❖ Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Tiến độ thực hiện dự án 

Nội dung 
Thời gian 

03-05/2024 06-12/2024 01/2025 02/2025 

Hoàn thành các thủ tục hành chính 

liên quan đến việc xây dựng nhà 

máy và môi trường 

 

 

  

Xây dựng nhà máy     

Mua sắm/nhập khẩu và lắp đặt máy 

móc, trang thiết bị 

    

Sản xuất ổn định     

❖ Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư: 160.000.000 JPY (Một trăm sáu mươi triệu Yên Nhật), tương 

đương 26.635.200.000 VNĐ (Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm 

ngàn đồng Việt Nam) 

Vốn góp của Nhà đầu tư: 50.000.000 JPY (Năm mươi triệu Yên Nhật), tương 

đương 8.323.500.000 VNĐ (Tám tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng 

Việt Nam); 

Vốn huy động: 110.000.000 JPY (Một trăm mười triệu Yên Nhật), tương đương 

18.311.700.000 VNĐ (Mười tám tỷ, ba trăm mười một triệu, bảy trăm ngàn đồng Việt Nam). 

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện 

Tổ chức nhân sự: Tổ chức nhân sự của nhà máy bao gồm Ban điều hành, Ban Giám 

đốc và bộ phận sản xuất, bộ phận văn phòng. Trong đó giám đốc là người chịu trách 

nhiệm quản lý và xử lý toàn bộ các hoạt động của nhà máy. 
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Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức quản lý Dự án 

- Nguồn nhân lực 

+ Khi đi vào vận hành 100% công suất, dự kiến sẽ có 25 người. 

+ Bộ phận chuyên trách môi trường: 

o Quản lý môi trường: 01 người, trình độ đại học; 

o Vận hành hệ thống xử lý nước thải: 01 người, trình độ trung cấp, cao đẳng; 

o Vệ sinh môi trường nhà máy: 02 người, trình độ phổ thông; 

+ Lao động địa phương sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại công ty. Trong 

giai đoạn đầu tiên, những vị trí quan trọng mà lao động trong nước không thể bảo đảm 

nhiệm vụ được thì sẽ được công ty đào tạo cho lực lượng lao động kế thừa. 

+ Toàn bộ lao động của nhà máy được làm việc trong môi trường tốt, phù hợp với 

các quy định của luật lao động và luật môi trường. Nhà máy sẽ cố gắng cung cấp những 

điều kiện làm việc tốt nhất, thuận lợi nhất cho người lao động.  

+ Doanh nghiệp sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật về các vấn đề 

liên quan đến lao động và hợp đồng lao động. 

- Chế độ lao động: 

+ Nhà máy thực hiện chế độ lao động theo quy định của luật lao động Việt Nam 

các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

+ Số ngày làm việc trong năm: 312 ngày/năm 

+ Số ca làm việc: 8 tiếng/ngày 

Nếu do nhu cầu tiến độ công việc, Công ty tổ chức làm việc ngoài giờ hoặc các 

ngày nghỉ, lương nhân viên sẽ được tính tăng lương (làm vào ngày nghỉ) theo đúng quy 

định của Pháp luật Việt Nam và được thông báo trước để sẵn sàng làm việc. 

  

Chủ tịch 

Nhân viên kỹ thuật Nhân viên văn phòng Công nhân  

Tổng giám đốc 



 Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I”  
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Địa điểm thực hiện dự án là KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao 

Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã được đồng bộ 

hóa về cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ phục vụ phát triển của các doanh nghiệp đầu 

tư vào KCN. Các hạng mục công trình trong khuôn viên nhà máy được bố trí hợp lý, 

thuận tiện cho các hoạt động sản xuất, vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa trong Nhà 

máy; nhà chứa rác thải được bố trí cách xa khu vực văn phòng và xây dựng đúng theo 

tiêu chuẩn để tránh gây ảnh hưởng đến khu vực làm việc cũng như sản xuất trong công 

ty. Cổng của Nhà máy nằm tại phía đường giao thông chính của KCN và nhà để xe công 

nhân viên được bố trí ngay gần cổng ra vào giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển 

của công nhân trong công ty.  

Theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2552/QĐ-

BTNMT ngày 11/11/2022 và Giấy phép môi trường số 544/GPMT-BTNMT ngày 

25/12/2023 của Bộ TN&MT cho dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạng 

tầng KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng”, các ngành nghề 

thu hút đầu tư bao gồm:  

- Sản xuất, chế biến thực phẩm;  

- Sản xuất đồ uống; 

- Dệt; 

- Sản xuất trang phục,  

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường , tủ, bàn, ghế), sản 

xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện,...  

- Sản xuất các sản phẩm từ giấy, sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì; 

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 

rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính ... 

Như vậy dự án được thực hiện là hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu 

tư của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng. 

Ngoài ra, theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 23/04/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đồng Văn I mở 

rộng phía Đông bắc nút giao Vực Vòng, thị xã Duy Tiên, đất sản xuất công nghiệp  gồm 

12 lô đất CN1-CN12, xây dựng các nhà máy, xưởng sản xuất công nghiệp có dây chuyền 
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công nghiệp tiên tiến, thân thiện với môi trường. Dự án được thực hiện lại lô CN03 

thuộc KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng là hoàn toàn phù 

hợp với phân khu chức năng của KCN. 

Như vậy địa điểm thực hiện dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” là hoàn toàn phù 

hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, phân vùng môi trường của KCN Đồng Văn I mở 

rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam nói riêng và tỉnh Hà 

Nam nói chung. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án Nhà máy ARCV Đồng Văn I được thực hiện tại Khu công nghiệp Đồng Văn 

I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam. Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ dự án sẽ được 

thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy. Nước thải sau khi được 

xử lý  đưa về hệ thống XLNT tập trung của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc 

nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam để xử lý. 

- Đánh giá hiện trạng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I mở rộng 

phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam: 

+ Toàn bộ lượng nước thải phát sinh của các nhà máy hoạt động trong KCN Đồng 

Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam đều được 

thu gom bằng hệ thống đường ống thoát nước thải chung của KCN và dẫn về Trạm xử 

lý nước thải tập trung công suất 2.500m3/ngày.đêm của KCN Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam để xử lý. 

+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.500 m3/ngày đêm. Nước thải sau khi 

được xử lý đạt chất lượng nước Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT.  

+ Tại thời điểm dự án đi vào hoạt động (năm 2025), Trạm xử lý nước thải tập trung 

công suất 2.500 m3/ngày đêm của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao 

Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam dự kiến hoạt động ổn định với công suất khoảng 

20%. Vì vậy, Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận 

nước thải của dự án để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột A, hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0). 

Tổng lượng nước thải của dự án “ Nhà máy ARCV Đồng Văn I” phát sinh tại thời 

điểm cao nhất là 2 m3/ngày đêm. 

→ Vậy khi dự án Nhà máy ARCV Đồng Văn I  hoạt động ổn định thì Trạm xử lý 

nước thải tập trung công suất 2.500 m3/ngày đêm của KCN Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam đủ đảm bảo khả năng tiếp nhận 

và khả năng xử lý tổng lượng nước thải phát sinh của Dự án đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 

môi trường hiện hành. 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

“Dự án Nhà máy ARCV Đồng Văn I” được thực hiện trong Khu công nghiệp Đồng 

Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, phường 

Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Do vậy, dự án không phải thực hiện đánh 

giá hiện trạng môi trường khu vực nơi thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điểm c, 

Khoản 2, Điều 28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” được thực hiện tại KCN Đồng Văn I mở 

rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. Nước thải thải phát 

sinh tại dự án gồm có nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt cụ thể: 

+ Nước mưa của dự án được thu gom sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà 

Nam rồi thoát ra mương Bùi sau đó chảy ra sông Duy Tiên. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải 

tập trung của Công ty xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. Nước thải được đưa về hệ thống XLNT tập trung của 

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam 

để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. 

→ Môi trường tiếp nhận nước thải sinh hoạt của dự án là trạm XLNT tập trung của 

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. 

* Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc 

nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam: 

- Công suất 2.500 m3/ngày đêm. 

- Chức năng: Tiếp nhận và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại KCN Đồng Văn I 

mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. 

Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng 

Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam phía Đông 

Bắc nút giao Vực Vòng” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định phê duyệt số 2552/QĐ-BTNMT 

cấp ngày 11/11/2020 và Giấy phép môi trường số 544/GPMT-BTNMT ngày 25/12/2023 
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của Bộ TN&MT. Do đó trong phạm vi Giấy phép môi trường này sẽ không phải tiến 

hành đánh giá về đặc điểm tự nhiên, chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải khu vực thực 

hiện dự án. 

3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” được thực hiện trong Khu công nghiệp Đồng 

Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam, phường 

Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Do vậy, dự án không phải thực hiện đánh 

giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường khu vực nơi thực hiện dự án đầu 

tư theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 
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CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty TNHH ARCV Hà Nội đã kí thỏa thuận thuê lại đất với tổng diện tích 

4.000m2 trong KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn 

I tỉnh Hà Nam để thực hiện dự án sản xuất, gia công các loại tem, nhãn, decal. 

Dự án khi được triển khai sẽ gây ra các tác động nhất định đến môi trường. Các 

tác động này xuất hiện từ khi bắt đầu xây dựng và trong suốt quá trình triển khai Dự án. 

Do vậy, báo cáo sẽ tiến hành đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

2 giai đoạn của Dự án: 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn triển khai xây dựng 

- Giai đoạn 2: Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động. 

Bảng 4. 1. Các nguồn gây tác động đến môi trường 

Giai đoạn Nguồn gây tác động Các chất ô nhiễm chính 

Xây dựng, 

Lắp đặt máy 

móc thiết bị 

cho dự án 

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng dự án. 

- San nền, xây dựng nhà xưởng, nhà 

xe và công trình bảo vệ môi 

trường,… 

Bụi, tiếng ồn, CO, SOx, NOx 

- Các phương tiện giao thông để vận 

chuyển thiết bị máy móc của dự án. 
Bụi, tiếng ồn, CO, SOx, NOx 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân 

- Nước mưa chảy tràn 

SS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, dầu mỡ, vi sinh 

vật. 

- Quá trình lắp đặt thêm máy móc 

thiết bị 
Bụi, ồn, chất thải rắn 

- Chất thải rắn trong quá trình thi 

công lắp đặt. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công 

nhân  

- Giẻ lau dính dầu mỡ 

- Thức ăn thừa, giấy vụn, bịch 

nilon, lon đồ hộp… 

Khi dự án đi 

vào vận 

hành 

- Khí thải của các phương tiện giao 

thông và các phương tiện vận chuyển. 

- Bụi từ quá trình sản xuất; 

- Tiếng ồn từ các công đoạn sản xuất 

- Khí SO2, NO2, CO, bụi 

- Tiếng ồn. 

- Nước thải sinh hoạt 

- Nước mưa chảy tràn 

SS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, dầu mỡ ĐTV, vi 

sinh vật. 

- Chất thải rắn thông thường: 

+ Chất thải sinh hoạt. 

- Thức ăn thừa 

- Bao bì thải 
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Giai đoạn Nguồn gây tác động Các chất ô nhiễm chính 

+ Chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại. 

- Chất thải nguy hại 

- Giẻ lau dính dầu nhớt, dầu  thải, 

hộp mực in… 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển 

khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Tác động từ nước thải 

- Nước sinh hoạt cho cán bộ, công nhân thi công tại công trường: 30 x 50 l/ngày 

đêm = 1,5 m3/ngày. 

 + Nước cấp cho vệ sinh máy móc thiết bị, thi công: 3 m3/ngày 

+ Nước cấp cho quá trình xịt rửa xe: 0,45 m3/ngày (số chuyến xe ra vào công trình 

là 9 chuyến/ngày. Định mức lượng nước sử dụng cho 1 lần xịt rửa là 50 lít). 

Vậy tổng lượng nước trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án là:  

Q = 1,5 + 3 + 0,45 = 4,95m3/ngày đêm 

Tổng hợp cân bằng sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động như sau:  

Bảng 4. 2. Tổng hợp cân bằng sử dụng nước trong giai đoạn thi công 

TT Mục đích sử dụng 
Lưu lượng sử dụng 

(m3) 

Lưu lượng xả thải 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp sinh hoạt 1,5 1,5 

2 
Nước vệ sinh máy móc, thiết bị 

thi công 
3 3 

3 Nước rửa xe 0,45 0,45 

 Tổng 4,95 4,95 

Biện pháp xử lý, thu gom nước thải: 

❖ Đối với nước thải sinh hoạt 

- Giảm thiểu lượng nước thải bằng việc tuyển dụng nhân công địa phương có điều 

kiện tự túc ăn ở. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng giai đoạn xây dựng.  

- Trong thời gian thi công xây dựng có 30 công nhân, nhà máy tiến hành thuê 4 

nhà vệ sinh di động được cấu tạo là bể tự hoại 3 ngăn, loại bể tự hoại dung tích 800 

lít/nhà với kích thước 1,8m x 1,35m x 2,55m được đặt tại vị trí gần khu vực thi công, 

lán trại. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với Công ty có chức năng hút bể tự hoại đem xử lý 

theo định kỳ 1 tuần/lần. 

- Nghiêm cấm phóng uế và xả thải bừa bãi. 

❖ Đối với nước thải thi công 
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Lưu lượng nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu là từ quá trình rửa xe trước khi 

ra khỏi công trường và rửa các thiết bị máy móc thi công. Thành phần nước thải gồm 

hàm lượng chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất vô cơ. Các biện pháp giảm thiểu bao gồm: 

- Khu vực rửa xe, máy móc thiết bị thi công khi ra khỏi công trường được bố trí 

gần cổng ra vào công trường, khu vực rửa xe được láng xi măng và tạo rãnh thu gom 

nước rửa xe;  

- Xây dựng hố lắng xử lý bằng 3 ngăn với kích thước khoảng 1,5mx1mx1m. Ngăn 

thứ nhất lắng đất cát, dầu mỡ nổi lên trên vớt bỏ, ngăn thứ 2 bố trí vải thấm dầu và ngăn 

thứ 3 là lắng trước khi thoát vào hệ thống chung của KCN Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. 

Định kỳ kiểm tra, thu gom dầu mỡ nổi vào thùng và thuê đơn vị có chức năng đem 

đi để xử lý.  

❖ Đối với nước mưa chảy tràn 

- Ưu tiên đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa trước tiên để 

thu gom nước mưa chảy tràn;  

- Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công được thu 

gom theo hệ thống mương, rãnh xung quanh dự án chảy về các hố ga bố trí dọc các tuyến 

đường giao thông. Dưới tác dụng của trọng lực, các cặn lơ lửng, đất, đá… được lắng 

xuống, nước mưa sau đó được thoát về hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực; 

- Cuối mỗi đường thoát nước bố trí xây dựng 01 hố lắng 3 ngăn để lắng cặn kích 

thước khoảng 0,6x0,6x1m, đất cát, rác thải trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. Định kỳ 1 ngày sẽ tiến hành nạo vét các hố ga 1 lần hoặc nhiều lần hơn  

nhằm đảm bảo lắng toàn bộ đất cát trước khi xả ra hệ thống thoát nước của KCN. 

 - Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định; không tập trung các loại nguyên vật 

liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để phòng ngừa đất, cát, vật liệu xây dựng vào đường 

thoát nước thải khi có mưa; 

- Chủ đầu tư cam kết trong quá trình triển khai thi công xây dựng không gây ảnh 

hưởng đến khả năng cấp nước, tiêu thoát nước của khu vực xung quanh dự án;  

- Hạn chế triển khai thi công các công trình, đặc biệt là việc vận chuyển nguyên 

vật liệu vào những ngày trời mưa;  

- Không đổ chất thải rắn (chất thải xây dựng, cát, đá...) và chất thải dầu cặn của 

thiết bị xuống dòng chảy; mọi loại chất thải phải được thu gom, phân loại và chuyển đến 

vị trí đổ thải tại khu vực cổng ra vào công trường theo qui định; 

Hố lắng Hệ thống thoát nước 

mưa của khu vực 

Nước mưa chảy tràn 
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 - Dọn dẹp mặt bằng công trường sau mỗi ngày thi công; 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước mặt, hố 

lắng nước thải thi công, nước mưa tràn mặt, hệ thống thoát nước chung của khu vực;  

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công không để đất cát, gạch đá chất thải xây 

dựng xói lở, rơi vãi vào hệ thống thoát nước; 

1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải rắn trong giai đoạn thi công sẽ được quản lý theo quy định tại 

Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/03/2023 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành 

quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND  

ngày 20/11/2017 quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện tốt việc phân loại CTR sinh hoạt và xây dựng trong giai đoạn xây dựng. 

Hạn chế các phế thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây 

dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng Nhà máy. Rác thải sinh hoạt và các phế 

liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại các bãi chứa quy định cách xa các nguồn 

nước đang sử dụng và định kỳ để các đơn vị có chức năng chuyển đến nơi quy định.  

Lập nội quy vệ sinh tại các lán trại, giáo dục công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh 

và BVMT. 

Đối với các loại gỗ, sắt, thép và các vật liệu thừa khác phát sinh trong quá trình xây 

dựng được thu gom để tái sử dụng hay bán lại cho các cá nhân hay đơn vị có nhu cầu. 

 Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để giảm rơi vãi trên đường 

vận chuyển;  

Tiến hành phân loại tốt các loại chất thải ngay tại nguồn, cụ thể: 

❖ Đối với chất thải rắn sinh hoạt  

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân 

xây dựng;  

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường;  

- Trang bị thùng rác (bố trí thùng khác màu, màu xanh để rác hữu cơ và màu cam 

để rác vô cơ); thùng rác được đặt ngay khu lán trại tạm;  

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho công nhân bỏ rác đúng nơi quy định nhằm 

đảm bảo việc phân loại rác ngay tại nguồn;  

- Phối hợp với đơn vị thu gom rác của khu công nghiệp để định kỳ vận chuyển tới 

nơi xử lý theo quy định;  

- Phương án thu gom, xử lý: Trang bị 05 thùng chứa CTR sinh hoạt (loại 200 lít) 

trên phạm vi công trường. Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom rác thải 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” 
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trong khu vực. 

Vị trí tập kết chất thải rắn tạm thời của Nhà máy dự kiến tại góc cuối phía Nam 

của lô đất. Diện tích dự kiến của khu tập kết rác thải tạm thời khoảng 10m2 có mái che 

và tấm tôn bao quanh, sau đó sẽ được vận chuyển đến nơi quy định được sự chấp thuận 

của cơ quan có thẩm quyền. 

❖ Chất thải xây dựng 

- Các loại chất thải trong quá trình xây dựng chủ yếu: đất, cát, đá, sắt thép vụn, vỏ 

bao xi măng,… sẽ được thu gom về khu lán trại; 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn về vệ sinh trong suốt giai đoạn xây 

dựng. Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu 

xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của dự án: Đất, cát, đá sẽ được chuyển 

đi đắp các vùng trũng trong khu vực. Sắt, thép… sẽ được bán cho các đơn vị có nhu cầu 

tái sử dụng; 

- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí; 

- Bố trí nhân công thường xuyên kiểm tra trên tuyến đường vận chuyển thu dọn 

đất đá rơi vãi, không ảnh hưởng đến sự tham gia của các phương tiện giao thông khác; 

- Rác thải xây dựng khi kết thúc ngày làm việc sẽ được công nhân quét dọn công 

trường và thu gom thủ công đến vị trí tập kết; 

- Thu gom đất đá, vật liệu xây dựng đưa vào các vị trí trên khuôn viên khu đất xây 

dựng dự án để tái sử dụng vào các mục đích khác hoặc san lấp mặt bằng; 

- Đất đá thải phát sinh từ quá trình đào móng công trình được tận dụng để san gạt 

móng và trồng cây xanh trong khuôn viên khu đất dự án; 

- Các phế thải còn lại không có khả năng tái sử dụng được tập kết tại khu vực chứa 

phế thải dự kiến sau đó được vận chuyển tới bãi thải theo quy định của pháp luật; 

- Phương án vận chuyển: Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công bố trí xe tải chuyên 

dụng có thùng kín đến dự án và bốc chất thải lên xe sau đó vận chuyển đến bãi chứa 

chất thải.   

❖ Chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được quản lý theo quy định tại Thông tư 02:2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Đối với CTNH phát sinh tại công trường trong giai đoạn thi công, Chủ đầu tư sẽ 

phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các công việc sau: 

- Tiến hành phân loại đối với từng loại CTNH phát sinh: giẻ lau dính dầu, dầu mỡ 

thải, que hàn, bóng đèn, bao bì, cặn sơn, vải thấm dầu thải để trong 7 thùng chứa riêng 
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biệt, dung tích 200 lít/thùng, ghi đầy đủ tên, mã số CTNH, sau đó, tập kết tạm vào 

Container 30 feet, gia công thêm gờ chống tràn tại cửa ra vào, trang bị bình bột chữa cháy. 

Riêng đối với vỏ thùng phuy sẽ tập kết trực tiếp trong Container 30 feet. 

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH. Đơn vị 

cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý CTNH sẽ có đầy đủ năng lực và đã được cơ quan 

QLNN cấp phép hành nghề quản lý CTNH. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tại khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy 

hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng:  

+ Biện pháp phòng ngừa: gia công gờ chống tràn hình chữ L bằng cao su ép chặt, 

bố trí bình bột chữa cháy, cát, xẻng, biển báo;  

+ Biện pháp ứng phó sự cố: đổ cát để thấm hút chất thải nguy hại lỏng, dùng bình 

bột chữa cháy và kết hợp với cát để dập đám cháy trong trường hợp cháy nổ. 

1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

ra vào dự án  

Trong giai đoạn thi công, khí thải sinh ra do hoạt động của các động cơ bao gồm: 

CO, NOx, SO2, khói đen, hơi hydrocacbon. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố, trong đó phải kể đến số lượng xe vận chuyển, chủng loại xe, định mức tiêu hao nhiên 

liệu, tình trạng xe, chế độ hoạt động của động cơ, quãng đường di chuyển; chất lượng 

đường giao thông; chất lượng nhiên liệu,....Để giảm thiểu lượng bụi và khí thải phát sinh 

trong giai đoạn này tới mức thấp nhất, chủ dự án sẽ yêu cầu các chủ thầu nghiêm túc 

thực hiện các công việc sau: Trong giai đoạn thi công, khí thải sinh ra 

- Thuê đơn vị có đủ chức năng bố trí thời gian vận chuyển không vào giờ cao điểm, 

lập kế hoạch vận chuyển (số xe, tần suất, thời gian,…) khoa học và hợp lý, tránh tình 

trạng nhiều xe cùng vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng ra vào trong cùng thời điểm, 

trong giờ cao điểm. Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng 

chéo giữa các công đoạn thi công;  

- Bố trí cầu rửa xe, làm sạch bánh xe ô tô vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải 

trước khi ra khỏi công trường để đảm bảo không làm phát tán bụi, đất do quá trình vận 

chuyển gây ra; 

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu khí thải động cơ:  

+ Không sử dụng xe, máy thi công quá cũ để vận chuyển và thi công công trình;  

+ Không chở hàng hóa, vật liệu vượt quá trọng tải của phương tiện;  

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu phải được phủ bạt kín;  
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An                                            32 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng để đảm 

bảo làm việc tốt.  

- Các xe vận chuyển là các loại xe tải mui phủ, khung xe bằng thép cán chắc chắn. 

Kết cấu xe nguyên vẹn, không bị rò rỉ. Sau khi đất cát và các phế liệu xây dựng được 

chất lên xe sẽ được phủ bạt PE che kín, chống thấm nước cũng như hạn chế tối đa sự rơi 

vãi và phát sinh bụi ra môi trường không khí. Trước khi xe xuất phát, kiểm tra các móc 

khóa thành bệ, bản lề thành bệ, bulon bắt giữ dầm phía cuối cùng thùng xe, đảm bảo 

không xảy ra sự cố rơi vãi trên đường vận chuyển. Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, 

các xe tải sẽ được phủ kín bằng vải bạt, tránh tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường vận 

chuyển. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân bốc dỡ sẽ được trang bị bảo hộ lao động 

đầy đủ;  

- Để hạn chế mức ô nhiễm khói bụi tại công trường vào những ngày nắng các sân 

bãi tập kết vật liệu xây dựng sẽ được phun nước thường xuyên (2 lần/ngày vào các ngày 

nắng nóng, gió mạnh tại các khu vực phát sinh ra nhiều bụi) nhằm hạn chế bụi, đất cát 

theo gió phát tán vào không khí;  

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu, thực hiện các biện pháp phụ trợ 

như phun nước tại các đoạn đường dễ phát sinh bụi, đặc biệt là các vị trí xây dựng, nơi 

tập kết vật liệu (đặc biệt là vào mùa khô). 

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động đào móng, xây dựng các hạng 

mục công trình 

- Thực hiện nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực 

hiện trọn gói, từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Xây dựng xong đến đâu tiến hành 

vệ sinh và thu dọn hiện trường ngay đến đó;  

- Có kế hoạch thi công các hạng mục và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập 

kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm; 

 - Khu vực công trường xây dựng các công trình, khu chứa vật liệu xây dựng được 

che chắn bằng vải bạt, gỗ ván hoặc tôn cao 3 – 4 m;  

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình thi 

công ở mức tối đa;  

- Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều loại máy móc trên khu vực công trường;  

- Đất thải phế liệu thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng chưa được vận 

chuyển được phủ bạt kín nhằm hạn chế bụi phát sinh khi có gió;  

- Không tập kết vật liệu cùng lúc, thi công đến đâu tập kết vật liệu xây dựng đến 

đó. Vật liệu xây dựng dự kiến tập kết tại khu vực lán tạm. Trong trường hợp vật liệu xây 

dựng tập kết dư chủ dự án sẽ tiến hành phủ bạt che chắn; 
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 - Quá trình thi công sẽ được giám sát định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng môi 

trường không khí trong giai đoạn này vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT và Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 

06:2009/BTNMT.  

❖ Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công  

Khí thải của các phương tiện giao thông vận thải và máy móc thi công chứa các 

chất ô nhiễm như: SO2, NO2, CO, CO2,...Để giảm thiểu sự ô nhiễm do khí thải của các 

nguồn này, dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau:  

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp nhằm làm giảm phát thải khí 

SO2 do quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ;  

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ; - Các phương tiện vận tải 

không được chở quá tải trọng quy định;  

- Tăng cường bảo dưỡng (trung bình 3 tháng/lần) và đánh giá chất lượng khí thải 

của các phương tiện, máy móc;  

- Quy định tốc độ ra vào khu vực dự án vận tốc 5 km/h; - Không sử dụng các loại 

phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm đối với các phương tiện vận tải 

đường bộ theo quy chuẩn hiện hành. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động từ quá trình hàn và quá trình sơn 

Khối lượng que hàn và sơn sử dụng trong quá trình thi công dự án không lớn, quá 

trình hàn và sơn gây ra ảnh hưởng trực tiếp đối với công nhân. Để giảm thiểu tác động 

do quá trình hàn và sơn gây ra, chủ dự án thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp hàn, sơn. 

+ Che chắn khu vực hàn, sơn bằng các việt liệu không cháy nhằm hạn chế tác động 

do quá trình hàn, sơn gây ra đối với khu vực xung quanh. Xây dựng tường bao cao 1,5 

– 2m bằng tôn xung quanh khu vực công trường hoặc xung quanh từng công trình. 

1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn 

 Trong giai đoạn thi công dự án, sẽ có rất nhiều phương tiện tham gia thi công như 

máy đào, máy ủi, máy xúc… tạo ra tiếng ồn cũng như độ rung nhất định ảnh hưởng đến 

môi trường khu vực. Để giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn cũng như độ rung từ các 

phương tiện giao thông và các máy móc, thiết bị tham gia thi công, dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp sau: 
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- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại có 

kỹ thuật cao để vận chuyển vật liệu và thi công công trình. Thường xuyên bảo dưỡng, 

tra dầu mỡ, bôi trơn các thiết bị có khả năng gây ồn;  

- Sử dụng các loại xe, máy thi công phù hợp nhằm đảm bảo về quy chuẩn kỹ thuật 

tiếng ồn, giảm tốc độ của xe cộ khi qua khu vực dân cư;  

- Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì chúng 

sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị;  

- Bảo dưỡng thiết bị và máy móc nhằm đảm bảo mức ồn được giữ ở mức thiết kế 

bởi nhà sản xuất;  

- Không thi công và lắp đặt vào giờ nghỉ trưa để giảm thiểu tối đa các tác động, nhất 

là tiếng ồn đối với các hoạt động sinh hoạt thường ngày của các hộ xung quanh khu vực;  

- Không sử dụng cùng lúc trên công trường nhiều loại máy móc, thiết bị thi công 

gây tiếng ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn;  

- Thiết kế bệ giảm rung cho thiết bị nhằm giảm tiếng ồn sinh ra do rung động.  

b) Các biện pháp giảm thiểu rung động  

Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như kê cân bằng 

máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm 

việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,… 

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn 

hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v...  

- Các thiết bị thi công gây tiếng ồn, rung lớn như máy khoan, máy ủi sẽ được giới 

hạn làm việc trong khoảng thời gian từ 8.00 giờ và 17.00 giờ, không hoạt động ban đêm;  

- Trang bị bảo hộ lao động, nút tai chống ồn cho công nhân lao động;  

- Trong quá trình thi công sẽ đảm bảo tiếng ồn và độ rung không vượt quy chuẩn 

cho phép. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

a)  Biện pháp phòng chống cháy nổ  

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng 

dầu, thiết bị, máy móc, xưởng gia công cốt pha hay các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy 

nổ khác;  

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể nước, bơm, bình khí 

CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra; 

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng;  
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- Tổ chức tốt quan trắc và giám sát các sự cố công trình trong quy trình thi công 

để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời.  

- Giải pháp về an toàn cho thiết bị:  

+ Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm tra và 

được đăng ký sử dụng;  

+ Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc 

của nhà sản xuất;  

+ Đối với các thiết bị điện:  

++ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của 

TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”;  

++ Nối điện từ lưới vào thiết bị có cầu dao;  

++ Tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn.  

++ Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công sẽ dùng cáp cách điện 

và giảm thiểu tối đa việc chạy qua thiết bị;  

++ Tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện;  

++ Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị;  

++ Các đường cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng 

vật liệu cách điện và chống thấm. 

b) Biện pháp phòng chống tai nạn lao động 

 Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các giải pháp sau để phòng ngừa, ứng 

phó với sự cố tai nạn lao động: 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các loại phương tiện, máy móc, thiết bị. 

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, bảo dưỡng các máy móc thiết bị. 

- Yêu cầu công nhân vận hành máy móc tuyệt đối tuân thủ theo quy trình, thao tác 

vận hành của máy móc. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân tham gia thi công. 

- Thực hiện theo các nội quy về an toàn lao động. 

- Lập phương án phù hợp để xử lý khi xảy ra tai nạn lao động. 

c) Biện pháp phòng chống tai nạn giao thông 

- Các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu thi công sẽ giảm tốc độ, tập trung 

quan sát để hạn chế tai nạn và đảm bảo an toàn. 

- Bố trí các biển báo khu vực ra vào công trường, thường xuyên nhắc nhở công 

nhân, những người tham gia công trình thực hiện tốt công tác an toàn giao thông. 
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- Bố trí nhân lực cảnh báo điều tiết phương tiện ra vào công trình hợp lý tránh 

ách tắc giao thông. 

d) Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội 

- Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện, công an xã 

để quản lý trật tự, an ninh, quản lý hộ khẩu tạm trú của công nhân xây dựng và để đảm 

bảo trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn đánh bạc. 

- Đưa ra những quy định với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, nghỉ, sinh hoạt, 

tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với nhân dân gây 

mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ dự án. 

- Đối với vật liệu xây dựng được che chắn cẩn thận, đồng thời cử công nhân trông 

coi vật liệu 24/24, tránh trường hợp mất cắp, xảy ra mâu thuẫn. 

- Phổ biến các quy định của pháp luật (Luật bảo vệ môi trường, Luật Lao động…) 

và các phong tục tập quán của nhân dân địa phương đến từng công nhân xây dựng. 

e) Giảm thiểu ảnh hưởng tới tuyến đường giao thông và nhà dân 

- Chọn thiết bị và phương tiện phù hợp với tình trạng của công trường của dự 

án và khu vực lân cận; 

- Sử dụng các biển báo, thanh chắn, các thiết bị điều khiển khác để điều hành 

chỉ dẫn giảm ách tắc giao thông. 

- Tất cả các máy móc và xe hoạt động trong công trường xây dựng cần tuân thủ 

các quy định của tốc độ 5 km/giờ trong các khu vực xây dựng. 

Trường hợp sử dụng phương tiện chuyên dụng cảnh báo đến người dân mức độ 

nguy hiểm liên quan đến phương tiện chuyển. 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu đi hoặc đến vào giờ cao điểm. 

f) Công tác an toàn lao động 

- Xác định biện pháp thi công, cung cấp vật tư, quản lý công nhân tại công trường 

chặt chẽ, tránh chồng chéo trong quá trình thi công. 

- Bố trí đường vận chuyển hợp lý; có rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm; 

che chắn những khu vực phát sinh nhiều bụi, quy định cụ thể vị trí khu vệ sinh, điểm tập 

kết rác xây dựng tạm, khẩu hiệu đảm bảo an toàn lao động… tránh phóng uế, vứt rác 

sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. 

- Quy định tốc độ tối đa 5km/h đối với phương tiện vận chuyển, máy móc khi 

hoạt động trong khu vực dự án. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa 

sự cố. 
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- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công phải qua đào tạo, thực 

hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và máy móc thi công luôn được kèm theo 

thiết bị máy móc. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra thường kỳ. 

- Sắp xếp tuyến thi công hợp lý. 

- Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho công nhân tại công trường như khẩu 

trang, mũ bảo hộ, găng tay, kính và tấm chắn trong quá trình hàn xì, các thiết bị an toàn 

trong sử dụng điện... 

- Khi vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao cần kiểm tra an toàn công trình và 

hoạt động của các thiết bị nâng, phải có biện pháp bảo vệ các vật liệu xây dựng không 

cho rơi vãi, văng xuống đất... báo động với tất cả công nhân trên công trường là đang 

thực hiện việc di chuyển vật liệu lên cao để mỗi người công nhân có ý thức bảo vệ bản 

thân, giảm nguy cơ gây tai nạn lao động. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành 

Nguồn gây tác động tới môi trường khi dự án đi vào hoạt động được trình bày 

trong bảng dưới đây:  

Bảng 4.3. Nguồn gây tác động tới môi trường trong quá trình hoạt động dự án 

TT Nguồn gây tác động 
Đối tượng có thế bị tác động 

trực tiếp 

1 

Bụi, khí thải 

- Hơi hữu cơ do quá trình in, vệ sinh máy; 

- Bụi từ công đoạn cắt tem, nhãn,decal;  

- Khí thải, mùi phát sinh từ khu lưu giữ CTRSH;  

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao 

thông ra vào nhà máy, vận chuyển; 

Môi trường không khí, người 

lao động 

2 

Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

(25 người);  

- Nước mưa chảy tràn. 
Môi trường: nước, không khí 

3 

Chất thải rắn 

- Rác thải sinh hoạt (25 người);  

- CTR sản xuất: Sản phẩm lỗi hỏng, bao bì lỗi 

hỏng,…  

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Môi trường: đất, nước,  

không khí 

4 

Chất thải nguy hại 

- Bóng đèn huỳnh quang thải;  

- Găng tay, giẻ lau, trang bị bảo hộ nhiễm thành 

phần nguy hại;    

- Dầu bôi trơn, dầu máy thải;  

- Vỏ hộp đựng aceton;  

Môi trường: đất, nước, 

không khí 
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TT Nguồn gây tác động 
Đối tượng có thế bị tác động 

trực tiếp 

- Khuôn nhựa thải  

- Mực in thải. 

5 

Tiếng ồn, độ rung, nhiệt dư 

- Từ hoạt động của thiết bị máy móc;  

- Phương tiện giao thông 
Người lao động 

6 

Rủi ro, sự cố 

- Rủi ro về cháy nổ;  

- Rủi ro về tai nạn lao động;  

- Rủi ro về hệ thống xử lý khí thải, nước thải;  

- Rủi ro về hệ thống cứu hỏa 

Môi trường: Đất, nước, không 

khí, người lao động 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải  

Nhìn chung, trong hoạt động của Nhà máy các yếu tố có thể gây ô nhiễm nguồn 

nước xung quanh khu vực nhà máy bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của nhà máy; 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

Biện pháp để khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với nước thải phát 

sinh trong giai đoạn vận hành Dự án được thực hiện như sau: 

1) Biện pháp giảm thiếu tác động do nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu gom nước mưa bao gồm: hệ thống thu gom nước mưa mái và hệ 

thống thu gom nước mưa bề mặt.  

Nước mưa từ mái được dẫn xuống cống thoát nước thông qua hệ thống các ống 

nhựa PVC D100 và PVC D200. Trên hệ thống thu gom nước mưa bố trí 21 hố ga lắng 

cặn với thể tích mỗi hố ga khoảng 2m3 kích thước 1,4mx1,4mx1m, được xây bằng gạch, 

nắp hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép, khoảng cách giữa các hố ga là từ 15 - 

20m. Nước mưa từ nhà máy được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN 

Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng tại 01 điểm đấu nối. 

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy 

Rác 

Nước mưa 

trên mái 

Hệ thống 

ống nhựa 

Song chắn 
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Hệ thống thu 

gom rác 

Rác 
Hố ga, lắng cặn Hệ thống thu 

gom rác 

 

Nước mưa chảy 

tràn bề mặt 

Hệ thống thu 

gom nước mưa 

Hệ thống thoát 

nước mưa KCN 
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Nước mưa trên mặt bằng nhà máy chảy vào các hố ga và tuyến cống, rãnh chạy 

quanh nhà máy rồi được dẫn xả vào cống thoát nước mưa chung của KCN. Đường ống 

thoát nước mặt ngoài nhà dùng ống BTCT có đường kính D300, D400 và D600 kết hợp 

với rãnh thu với tổng chiều dài đường thu gom và thoát nước là 332m, độ dốc i = 0,4 – 

0,9%.  

- Tổng chiều dài tuyến thoát nước mưa khoảng 332m, trong đó cống D300 có chiều 

dài là 180m, cống D400 có chiều dài là 117m, rãnh thu có chiều dài là 35m; độ dốc i = 

0,4 – 0,9%. 

- Chiều dài cống D600 từ hố ga cuối ra đến điểm đấu nối với KCN là 11m. 

Hố ga thu nước mưa xây bằng BTCT, phía trong có trát vữa xi măng mác 75 dày 

25mm và đậy đan bằng nắp bê tông cốt thép, có miệng cửa thu sát mép đường có đặt 

song chắn rác bằng gang, tổng số hố ga là 21 cái. Nước mưa từ nhà máy được đấu nối 

vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao 

Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam tại 1 điểm đấu nối phía Tây. 

Tọa độ điểm đấu nối nước mưa:  

+ Điểm đấu nối:  X (m) : 2287456,5 ; Y (m): 598168,8 

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau : 

- Định kỳ 1 tháng/lần kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm 

tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời; 

- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi 

trường, nhà máy sẽ thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công 

nghiệp, CTNH; 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước; 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất trong 

nước mưa.  

2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

a) Thu gom nước thải: 

Tổng số lượng cán bộ công nhân viên của nhà máy khoảng 25 người. Nhà máy 

không tổ chức nấu ăn mà sẽ mua cơm từ các đơn vị có chức năng hoạt động trong lĩnh 

vực này. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt bình quân là 50 lít/người/ngày (theo TCXDVN 

33-2006, Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp tính cho 1 

người trong 1 ca).  

Theo điều 39, nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và 

xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An                                            40 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt sẽ được tính toán theo phương án sử dụng nước lớn 

nhất, thời điểm tập trung đông người lao động nhất, như vậy: 

Bảng 4.4. Lưu lượng nước thải do hoạt động sinh hoạt giai đoạn vận hành 

Nhu cầu nước Định mức 
Số người 

sử dụng 

Qcấp (Qsd) 

(m3/ngày) 

Qthải (= 100% Qsd) 

(m3/ngày) 

Nước sinh hoạt 
50 

(l/người.ngày) 
25 1,25 1,25 

Tổng  1,25 1,25 

Như vậy, lưu lượng nước thải sinh hoạt của dự án khi đi vào hoạt động là 1,25 

m3/ngày.đêm 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, nước thải rửa tay chân được 

thu gom về Trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam tại 

01 điểm đấu nối phía Tây dự án (gần cổng dự án). 

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của nhà máy như sau: 

 

Hình 4.2. Hệ thống thu gom nước thải trong nhà máy 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải như sau: 

+ Đường ống thoát nước thải từ nhà vệ sinh khu văn phòng ra trạm xử lý nước thải: 

ống PVC D160, chiều dài 28m; nước thải từ nhà vệ sinh bảo vệ ra trạm xử lý nước thải 

thoát theo đường ống PVC D110, dài 21m. 

+ Đường ống thoát nước thải từ trạm xử lý nước thải ra điểm đấu nối với KCN: 

ống PVC D110, chiều dài 16m. 

 Trạm xử lý nước thải: 

- Chức năng của công trình: Xử lý nước thải sinh hoạt  

- Công suất thiết kế: 2m3/ngày.đêm 

Hố ga trung gian 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Hệ thống xử lý nước thải 2m
3
/ngày.đêm 

Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh 
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- Công nghệ xử lý: sinh học AO (Thiếu khí – Hiếu khí) kết hợp với giá thể di động 

MBBR 

- Nhà thầu thiết kế, thi công hệ thống XLNT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Thái Trúc. 

- Với tổng khối lượng nước thải sinh hoạt tại Nhà máy tại thời điểm phát sinh tối 

đa lá 1,25 m3/ngày đêm. Lựa chọn hệ số chống tràn là 1,1. Công suất tính toán của trạm 

XLNT của dự án là 1,25 x 1,1  = 1,375 m3/ngày đêm. Như vậy, hệ thống XLNT dự kiến 

xây dựng của nhà máy với công suất 2 m3/ngày đêm hoàn toàn đáp ứng nhu cầu xử lý 

nước thải của dự án. 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh sẽ được thu gom và xử lý bằng 

hệ thống xử lý nước thải công suất là 2m3/ngày đêm với công nghệ xử lý sinh học AO 

(Thiếu khí – Hiếu khí) kết hợp với giá thể di động MBBR. Nước thải nhà vệ sinh khu 

văn phòng được dẫn theo đường ống PVC D160 độ dài 28m và nước thải từ nhà bảo vệ 

theo đường ống PVC D110 độ dài 21m về hố ga trung gian sau đó được bơm về trạm 

xử lý nước thải tập trung của nhà máy. 

Sơ đồ trạm xử lý nước thải tập trung của Nhà máy được thể hiện như sau: 

 

Hình 4.3. Sơ đồ trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy 
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Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom về hố ga trung gian. Tại đây nước thải tiếp 

tục được bơm sang ngăn điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Ngăn Điều Hòa:  

Ngăn điều hòa có tác dụng làm đồng đều nồng độ các hợp chất ô nhiễm trong nước 

thải (BOD, N, P)  làm ổn định nồng độ cơ chất ô nhiễm đầu vào các bể xử lý sinh học 

phía sau. Nước thải trong bể điều hòa được bơm định lượng sang các ngăn xử lý phía 

sau trong hệ thiết bị hợp khối FRP bằng 02 máy bơm chạy luân phiên nhau được điểu 

khiển chế độ chạy bằng tín hiệu phao mức 

Ngăn Thiếu  Khí :  

- Tại ngăn thiếu khí, nước thải bơm vào cùng với bùn hoạt tính trong điều kiện 

thiếu oxy (anoxic), quá trình khử NO3- thành N2 tự do được thực hiện và N2 tự do sẽ 

thoát ra ngoài không khí. Hàm lượng Nitơ tổng trong nước thải giảm xuống mức cho 

phép. Quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong nước thải dưới dạng amoni thành nitơ tự 

do được diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và 

Nitrobacter: 

Quá trình Nitrification: NH4+ + 1.5 O2 => NO2- + 2H+ + H2O 

Quá trình Denitrification: NH4+ => NO2- => NO3- => N2. 

 Nước từ ngăn thiếu khí tự chảy sang ngăn hiếu khí. 

Ngăn Hiếu Khí :  

 Bể sinh học hiếu khí được áp dụng kĩ thuật MBBR (Moving bed biofilm reactor) 

là quá trình sử dụng các loại vật liệu mang vi sinh di động. Điều này giúp tăng mật độ 

vi sinh trong bể do vi sinh vật dính bám trên các hạt vật liệu mang. Đồng thời các hạt 

vật liệu mang liên tục di chuyển trong bể hiếu khí điều này giúp cho khả năng tiếp cận 

và xử lý các chất bẩn trong nước thải hiệu quả hơn. 

Việc áp dụng các kĩ thuật trên nhằm tăng hiệu quả xử lý của bể hiếu khí trên cùng 

một đơn vị thể tích. Tuy nhiên chúng vẫn tuân theo các giai đoạn của một bể sinh học 

hiếu khí thông thường như sau: 

Nước thải sau bể thiếu theo đường ống hướng dòng sẽ tự chảy sang bể sinh học 

hiếu khí. Tại đây nước thải được tiếp xúc với vi sinh hiếu khí có sẵn trong bể và được 

cấp khí liên tục với DO  3mg/l, yêu cầu bắt buộc của quá trình xử lý hiếu khí cùng sự 

đảo trộn hoàn toàn thông qua hệ thống đĩa phân phối khí tinh lắp đặt dưới đáy bể. Hệ 

thống phân phối khí tinh này được cấp khí bởi 2 máy thổi khí chạy luân phiên nhau. 

Các giai đoạn xảy ra trong quá trình xử lý hiếu khí gồm: 

Giai đoạn 1: Oxi hóa các chất hữu cơ có trong nước thải để cung cấp năng lượng 

cho tế bào: 
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        PTHH:  CxHyON + n O2                     x CO2  +  yH2O  + NH3  

Giai đoạn 2: Tổng hợp tế bào mới: 

        PTHH:  CxHyOzN + NH3 + O2                             x CO2 + C5H7NO2  

Giai đoạn 3: Hô hấp nội bào 

           PTHH:  C5H7NO2 + 5O2 → xCO2 + H2O 

      NH3 + O2 → O2 + HNO2 → HNO3 

 Nước thải dưới tác động của vi sinh vật sau quá trình xử lý hiếu khí các chất gây 

ô nhiễm như BOD, COD, N, P đã được biến đổi thành dạng khí hoặc tổng hợp nên các 

tế báo vi sinh mới, hàm lượng các chất ô nhiễm được giảm đi đáng kể trước khi chuyển 

qua quá trình xử lý tiếp theo. 

Ngăn Lắng: 

Nước sau xử lý sinh học được dẫn sang bể lắng, tại đây sẽ diễn ra quá trình tách 

bùn hoạt tính và nước thải đã xử lý. Phần bùn sẽ lắng xuống đáy bể lắng theo cơ chế 

lắng trọng lực, nước trong sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy sang ngăn khử 

trùng. Phần bùn dưới đáy bể được bơm tuần hoàn lại ngăn thiếu khí. 

Lượng bùn vi sinh không sử dụng hết sẽ được đơn vị có chức năng hút định kỳ và 

đem đi xử lý. Bùn cặn sẽ lắng xuống đáy bể và cô đặc dần. Nhà máy sẽ thuê đơn vị có 

chức năng định kỳ đến thu gom và xử lý lượng bùn này. Tần suất thu gom 4 tháng/lần. 

Ngăn Khử Trùng: 

Phần nước sạch thu được sau quá trình lắng sẽ được chuyển về ngăn khử trùng. 

Tại đây phần nước trên sẽ được tiếp xúc với hóa chất khử trùng (NaOCl) trên đường 

ống dẫn nước từ bể lắng về bể khử trùng. Để tiêu diệt các vi trùng vi khuẩn gây bệnh 

như E.coli, Coliforms,... đạt QCVN 40:2011 Cột B trước khi đấu nối vào cống thoát 

nước chung của Dự án. 

 Thông số thiết kế một số công trình đơn vị của hệ thống XLNT: 

Bảng 4.5. Thông số thiết kế một số công trình đơn vị của hệ thống XLNT 

TT Tên công trình Kích thước (Dxh)  Thể tích (m3) 

1 Hố thu gom 1m x 2m 2 

2 Ngăn điều hòa 1,25m x 2m 2,5 

3 Ngăn thiếu khí 1,25m x 2m 2,5 

4 Ngăn hiếu khí 1,2m x 2m 2,4 

5 Ngăn lắng  0,7m x 2m 1,4 

6 Ngăn khử trùng 5,5m x 2m 11 

➢ Dự kiến thiết bị, máy móc của hệ thống XLNT: 
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Bảng 4.6. Danh sách máy móc dự kiến của hệ thống XLNT 

STT Tên thiết bị, thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

 Thiết bị hợp khối     

 

Vỏ thiết bị hợp khối FRP 

Vật liệu: Composite 

kích thước: DxL = 2x3,2m 

Cái 1  

I Bể điều hòa 

 

Song chắn rác 

- Size: 5-10mm 

- Vật liệu: sus304 

Cái 1 Việt Nam 

 

Bơm chìm nước thải 

- Công suất: 0,15 Kw 

- Điện: 1 pha 

- Cột áp: 4,5m 

- Lưu lượng: 3,5 m3/giờ 

Cái 1 
TSURUMI – 

JAPAN 

 Phao báo mực nước Cái  1 Italia 

II Bể thiếu khí 

 

Máy khuấy chìm  

- Lưu lượng: 1,8m3/phút 

- Công suất: 0,4kW/380V/50Hz 

Cái 1 
TSURUMI – 

JAPAN 

 

Bồn cấp cơ chất  

- Chất liệu nhựa 

- Dung tích: 300L 

Cái  1 Việt Nam 

III Bể hiếu khí 

 

Đĩa phân phối khí tinh 

- Đường kính: 270mm 

- Lưu lượng: 1-6 m3/hr 

Cái 4 Asia 

 

Vật liệu mang vi sinh dạng hạt 

- Vật liệu: PE hoặc HDPE 

- Kích thước: DxH= 25x10m 

m3 1 Việt Nam 

IV Bể lắng 

 

Bơm tuần hoàn 

- Công suất: 0,15Kw 

- Điện: 1 pha 

- Cột áp: 4,5m 

- Lưu lượng: 3,6 m3/giờ 

Cái  1 
TSURUMI – 

JAPAN 

 
Tấm chắn bùn và máng thu nước  

- Vật liệu: Composite 
Bộ 1 Việt Nam 

IV Bể khử trùng 

 
Bơm chìm nước thải 

- Công suất: 0,15Kw 
Cái 1 

TSURUMI – 

JAPAN 
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STT Tên thiết bị, thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

- Điện: 1 pha 

- Cột áp: 4,5m 

- Lưu lượng: 3,6 m3/giờ 

 Đồng hồ đo lưu lượng Bộ 1 Việt Nam 

V Cụm máy cung cấp dưỡng khí    

 

Máy cung cấp dưỡng khí 

Công suất: 0,75 kw 

Điện áp: 1 pha/220V/50Hz 

Bộ 1 
TSURUMI – 

JAPAN 

➢ Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 4.7. Nhu cầu sử dụng hóa chất xử lý nước thải dự kiến của nhà máy 

TT Danh mục Đơn vị Mức tiêu thụ Nguồn gốc 

1 NaOCl kg/năm 10 Việt Nam 

➢ Hiệu suất xử lý 

Hiệu suất xử lý đạt 85 - 90%. Nước thải sau xử lý sẽ đạt giới hạn cho phép theo 

QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) và được đưa về hệ thống xử lý nước thải của KCN 

Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam để 

xử lý trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Nhà máy đến từ các nguồn 

chính sau: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động GTVT; 

-  Hơi hữu cơ do quá trình in, vệ sinh máy; 

- Mùi hôi từ khu chứa chất thải sinh hoạt; 

Biện pháp để giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí được thực hiện 

như sau: 

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện GTVT 

Ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông vận 

tải mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý. Các biện pháp để giảm thiểu tác động 

của bụi, khí thải được thực hiện như sau: 

- Phân công nhân viên vệ sinh quét đường, thu gom rác trong phạm vi nhà máy tối 

thiểu 1 lần/ngày. 

- Lập kế hoạch điều động các xe chở nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy 

hợp lý, khoa học. 
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- Tưới nước bề mặt đường nội bộ của nhà máy để giảm bụi với tần suất 1 lần/ngày 

(vào những ngày nắng). Công tác tưới nước do các nhân viên VSMT của nhà máy thực 

hiện. 

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong các khu vực hành lang xung quanh nhà máy. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển: 

+ Không cho xe nổ máy khi đang giao nhận hàng; 

+ Các phương tiện giao thông khi đi vào đường nội bộ của công ty yêu cầu với tốc 

độ 5 km/h. 

- Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân như: mũ, khẩu trang, quần áo 

bảo hộ lao động,... 

Khi thực hiện tất cả các biện pháp như trên lượng bụi, khí thải sẽ được khống chế, 

giảm thiểu phát tán tối đa ra môi trường. 

b) Hơi hữu cơ do quá trình in, vệ sinh máy 

Trong công đoạn in ấn, nhà máy sử dụng tấm mẫu in ấn (khuôn) được thiết kế trên 

hệ thống máy tính sau đó giấy sẽ được chạy qua máy in để in theo đúng yêu cầu của sản 

phẩm. Nhà máy sử dụng loại mực in không chứa dung môi. Với khối lượng mực sử dụng 

trong 01 ngày ít và nhà máy sử dụng mực không có dung môi nên quá trình in ấn tại nhà 

máy phát sinh hơi hữu cơ không đáng kể.  

Sau một ngày sản xuất thì nhà máy tiến hành vệ sinh máy in bằng cách sử dụng 

dung dịch axceton thấm vào giẻ để lau. Lượng dung dịch aceton vệ sinh máy khoảng 01 

lit/ngày. Quá trình vệ sinh máy được thực hiện trong thời gian ngắn vào cuối ngày sản 

xuất, với lượng axceton sử dụng rất ít và dung dịch axceton được thấm vào trong giẻ lau 

nên lượng hơi hữu cơ phát sinh tại quá trình vệ sinh máy tới sức khỏe người lao động 

và môi trường không đáng kể.  

Nhà máy tiến hành lắp đặt hệ thống thông gió nóng cho máy bằng nhánh ống gió 

D250/150/100 sau đó đi vào ống gió chung D250 và D400 dẫn ra ngoài môi trường để 

đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân nhà máy. Các công nhân sẽ được trang bị 

đồ bảo hộ lao động theo đúng quy định. 

Theo kết quả quan trắc định kỳ năm 2023 của nhà máy tại Đồng Văn III, cho thấy 

không khí tại khu vực in ấn sản phẩm và không khí tại khu vực sản xuất đạt QCVN 

03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc và QCVN 02: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về bụi. Cụ thể như sau: 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 18/05/2023 Kết quả 06/12/2023 QCVN 03:2019/BTY 

Giới hạn tiếp xúc 

ngắn (STEL) 
KLV.01 KLV.02 KLV.01 KLV.02 

1 Nhiệt độ 0C 29 29 25,9 24,9 16 ÷ 34a 

2 Độ ẩm % 72 72 61,3 61,5 40 ÷ 80a 

3 Tiếng ồn dBA 73 74,7 70,7 63,1 85b 

4 CO mg/m3 5,177 5,110 5,512 5,506 40 

5 NO2 mg/m3 0,111 0,114 0,044 0,045 10 

6 SO2 mg/m3 0,121 0,124 0,058 0,062 10 

7 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
mg/m3 0,169 0,158 0,173 0,165 8c 

Ghi chú: 

KLV.01: Không khí khu vực xưởng sản xuất 

KLV.02: Không khí khu vực in ấn sản phẩm 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- (a) QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu; 

- (b) QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

 - (c) QCVN 02: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi.  

Như vậy, theo kết quả thống kê tại bảng trên, không khí tại khu vực xưởng sản 

xuất và in ấn sản phẩm chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm nên Nhà máy dùng biện pháp thông 

thoáng nhà xưởng là hợp lý và hiệu quả. 

c) Mùi hôi tại khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải phát sinh sẽ được công nhân thu gom hằng ngày, tập kết vào đúng nơi 

quy định sau giờ làm. Đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác thải để mang đến nơi tập 

kết đã quy định. 

- Điểm tập kết rác thải được bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu vực 

khác của dự án. 

- Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ nơi lưu trữ rác thải. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải tại địa phương 

để vận chuyển, xử lý rác thải với tần suất 1 ngày/lần, tránh việc lưu trữ rác thải trong 

thời gian dài. 

 2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Khi dự án đi vào vận hành, thì chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:  
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- Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ở khu hành chính, văn phòng, nhà điều 

hành; hoạt động ăn uống của cán bộ công nhân viên trong công ty.  

- Chất thải rắn sản xuất.  

- Chất thải nguy hại.  

Thành phần, khối lượng phát sinh các loại chất thải này không giống nhau nên những 

tác động tới môi trường là khác nhau. Do đó các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử 

lý phải phù hợp với từng loại chất thải phát sinh 

a) Biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

trong Nhà máy bao gồm giấy vụn, giấy in thừa, túi nylon, vỏ hộp cơm, …. 

 Với số lượng cán bộ công nhân viên làm việc khoảng 25 người/ngày, ước tính 

khối lượng chất thải rắn phát sinh bình quân là 0,5 kg/người/ngày thì tổng khối lượng 

chất thải rắn phát sinh do sinh hoạt của công nhân viên là: 25 x 0,5 = 12,5 kg/ngày. 

Thành phần chất thải chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, sẽ không gây nguy hại 

với môi trường nếu có biện pháp xử lý thích hợp. Công ty sẽ bố trí 05 -10 thùng nhựa 

dung tích 100 lít có nắp đậy ngay tại các nơi phát sinh.  

Rác thải được thu gom từ các nơi phát sinh tập kết về nhà rác của Nhà máy diện 

tích 80,7m2 với tần suất 1 lần/ngày. Thùng lưu trữ rác được Nhà máy mua từ các cơ sở 

sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng tại khu vực để vận chuyển và xử lý 

CTR sinh hoạt tại nơi quy định. Tần suất để thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh 

hoạt là 1 ngày/lần. 

b) Biện pháp quản lý CTR công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà 

máy bao gồm  bao bì carton, giấy vụn, cuộn giấy túi nylon, sản phẩm lỗi…. Căn cứ theo 

biên bản bàn giao chất thải rắn thông thường năm 2023 của Nhà máy đang hoạt động tại 

Đồng Văn III, dự báo khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh như sau: 

Bảng 4.8. Dự báo lượng chất thải rắn thông thường phát sinh của Nhà máy 

TT Loại rác thải Đơn vị Khối lượng 

1 
Giấy vụn, thùng carton, túi nylon, 

bao bì.... 
Tấn/năm 13 

2 Lõi cuộn giấy Tấn/năm 16,5 

3 Sản phẩm lỗi Tấn/năm 15,5 

 Tổng cộng Tấn/năm 45 

Công ty sẽ bố trí các thùng nhựa dung tích 100 lít đặt tại các khu vực trong xưởng 
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sản xuất. Toàn bộ CTR công nghiệp thông thường được thu gom hằng ngày, sau tập kết 

tại kho chứa CTR công nghiệp có diện tích 80,7 m2. 

Những loại CTR công nghiệp thông thường có thể tái chế: vỏ thùng, bao bì nguyên 

liệu, giấy vụn, bìa carton, đầu mẩu nhựa, kim loại,… được bán cho các cơ sở tái chế. 

Những loại CTR công nghiệp thông thường không thể tái chế được chuyển giao 

cho các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý CTR công 

nghiệp thông thường theo đúng quy định. Tần suất thu gom, vận chuyển CTR công 

nghiệp thông thường là 3 tháng/lần. 

c)  Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh CTNH trong quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm các loại 

như: giẻ lau dính dầu, dầu nhớt thải với lượng thải rất ít và không thường xuyên do chỉ 

phát sinh khi sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị hay chạy các loại máy sử dụng 

dầu DO, bóng đèn huỳnh quang hỏng…  

Căn cứ theo biên bản bàn giao chất thải nguy hại năm 2023 của Nhà máy đang 

hoạt động tại Đồng Văn III, dự báo các chất thải nguy hại có thể phát sinh như sau: 

Bảng 4.9. Dự báo lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn 10 160106 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 20 170203 

3 

Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại: 

Giẻ lau dính dầu, giẻ lau dính 

Aceton, găng tay tay dính dầu, 

găng tay dính aceton 

Rắn 460 180201 

4 Hộp mực in thải Rắn 321 080204 

5 Mực in thải Rắn/lỏng 36 080201 

6 Vỏ hộp đựng aceton Rắn 18 180103 

7 Khuôn nhựa thải Rắn 6 050901 

8 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải Bùn 150 120605 

Tổng cộng  1.021  

Các chất thải này khi thải vào môi trường sẽ khó bị phân hủy sinh học, gây tích tụ 

trong đất, nước, gây cháy nổ, làm mất mỹ quan khu vực. Về lâu dài, các chất này sẽ bị 

phân hủy tạo ra các hợp chất độc hại làm ô nhiễm môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến 

sự sinh trưởng của sinh vật trên cạn và dưới nước. Đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp và 
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nghiêm trọng tới sức khỏe công nhân lao động như gây ra các bệnh: ung thư da, viêm 

đường hô hấp, thần kinh…   

Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được quản lý (thu gom, vận chuyển và xử lý) theo 

quy định tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom, phân loại, đựng trong thùng riêng, có 

nắp đậy và có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH theo 

Thông tư 02:2022/TT-BTNMT. 

- Công ty bố trí khu vực lưu giữ CTNH có diện tích 25,92m2 

- Kho chứa CTNH đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có biện pháp cách ly với các loại nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa 

học với nhau. 

+ Khu lưu giữ CTNH phải được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

- Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau: 

+ Thiết bị phòng chứa chữa cháy theo hưỡng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về 

phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

+ Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 

hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với các loại CTNH được lưu giữ 

theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng, thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật. Tần suất vận chuyển, xử lý CTNH là 06 tháng/1 lần. 

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo 

tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12), báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các liên chứng từ 

CTNH đã qua sử dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung 

cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường: 

a)  Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tiếng ồn phát sinh do các hoạt động sau: 

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị; 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” 
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+ Tiếng ồn từ công đoạn in, cắt sản phẩm … 

+ Phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm; 

+ Tiếng ồn phát ra từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên, vật liệu, sản 

phẩm ra vào nhà máy. 

Biện pháp giảm thiểu 

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc để hoạt động tốt, cải tiến quy 

trình công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn. 

- Trồng các dải cây xanh xung quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng, đường giao 

thông theo đúng Chứng chỉ quy hoạch.  

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện, quần áo bảo hộ lao động.  

- Bố trí hợp lý nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm ồn, rung, nhằm đảm 

bảo sức khỏe lâu dài cho các công nhân. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương pháp bảo hộ 

lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không 

sử dụng. 

b)  Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh nhiệt trong quá trình sản xuất của nhà máy là bộ phận sấy khô 

UV. Tuy nhiên nhiệt độ hoạt động của các loại máy móc này ≤150 oC, đồng thời các 

thiết bị sản xuất là thiết bị, công nghệ hiện đại nên có khả năng cách nhiệt tốt, không 

hây tổn thất nhiệt độ ra bên ngoài. 

Các giải pháp chống nóng 

- Sắp xếp, bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo mật độ người, máy theo tiêu chuẩn quy 

định.  

- Do lượng nhiệt truyền vào nhà chủ yếu do nhiệt bức xạ mặt trời nên các giải 

phóng chống nóng cho các phân xưởng sản xuất cũng tập trung để hạn chế yếu tố này.  

- Cung cấp nước uống cho công nhân tại các công đoạn sản xuất; 

Các biện pháp thông gió nhà xưởng 

Thông gió là giải pháp chủ yếu để giải toả lượng nhiệt so tác động tổng hợp của 

các nguồn nhiệt phát sinh ra. Công ty dùng các biện pháp làm thông gió để thông thoáng 

nhà xưởng. Thông thoáng nhà xưởng có thể sử dụng 2 phương pháp như sau: 

❖ Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên 

Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên là phương pháp lợi dụng sự chênh lệnh về nhiệt 

độ, áp suất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng.  

Nguyên lý hoạt động của phương pháp thông gió tự nhiên được mô tả trong hình sau: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” 
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Hình 4.4. Sơ đồ nguyên lý hệ thống thông gió tự nhiên 

❖ Thông gió cưỡng bức (sử dụng quạt hút gió) 

Công ty lắp đặt quạt thông gió công nghiệp có công suất lớn tại các nhà xưởng sản 

xuất. Dưới đây là một số phương án bố trí quạt trục để thông thoáng như sau: 

- Nhà bị chắn một phía bởi cả 2 bên, chỉ có đầu hồi tiếp xúc với không khí ngoài. 

Nên trong trường hợp này phải thổi từ một đầu hồi và hút ở phía đối diện.  

- Nhà máy sẽ lắp đặt hệ thống hút khí nóng tại khu vực sấy để đảm bảo môi trường 

làm việc cho công nhân. 

c)  Biện pháp đảm bảo VSMT và an toàn lao động 

- Xây dựng chương trình kiểm tra và theo dõi sức khoẻ định kỳ cho công nhân. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động theo các tiêu chuẩn môi 

trường lao động theo quy định của Bộ Y tế. 

- Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh ATLĐ. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động thực hiện nghiêm túc 

các quy định về ATLĐ và VSMT. 

d) Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

- Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với ban quản lý KCN và với chính quyền địa phương 

để làm tốt công tác bảo vệ an ninh và các tệ nạn xã hội khác; 

- Thường xuyên trao đổi về các vấn đề an toàn, an ninh trật tự trong khu vực và 

đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu, phòng ngừa các tai nạn giao thông, các vụ việc 

gây mất an ninh, trật tự trong khu vực. 

- Ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương quanh khu vực dự án; 

- Tuyên truyền giáo dục lối sống lành mạnh cho cán bộ công nhân viên bằng nhiều 

hình thức như lồng ghép vào các chương trình đào tạo tập huấn, tổ chức các buổi giao 

lưu văn nghệ, thể thao cho công nhân viên nhà máy. 
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2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Biện pháp phòng cháy: 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị 

máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng phải 

có các biện pháp an toàn. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng quy 

trình, thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết 

bị máy móc. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy hiểm 

cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư hóa chất có trong cơ sở. 

+ Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu 

theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tư, 

nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ. 

+ Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm 

về cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

+ Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm 

tra đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ. 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa 

cháy bên ngoài. 

+ Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn 

luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

+ Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm 

bảo cách ly an toàn. 

+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy trình 

của nhà sản xuất. 

+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều 

có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

+ Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt 

tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nới cần thiết. 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước. 
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+ Thành lập đội PCCC trong công ty. 

+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước.  

+ Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

+ Thường xuyên kiểm ra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ 

hở thiếu sót về PCCC. 

- Biện pháp chữa cháy: 

+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn cơ sở biết bằng hệ thống 

đèn báo. 

+ Cắt điện tại khu vực cháy. 

+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Nhà máy. 

+ Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

b) Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình Nhà máy đi vào hoạt động Công 

ty thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định.  

- Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động 

như: khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ....  

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất  

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất 

cần thiết với điện trở Rtđ <10Ω. 

+ Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị. 

- Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại 

này cần được bố trí tại nhiều nơi để kịp thời phục vụ khi xảy ra sự cố lao động. 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý chất thải: 

- Vệ sinh đường cống thoát nước thải, tránh ùn tắc, ứ đọng chất thải rắn trong 

đường cống dẫn nước thải định kỳ 1 lần/tháng. 

- Định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải. 
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- Với chất thải nguy hại, trường hợp có sự cố xảy ra, cần sử dụng các biện pháp 

như dùng cát khô, bột, các dụng cụ bao gói phù hợp để ngăn cản sự phát tán của chất 

thải ở khu vực đó rồi thông báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý. 

- Khi có sự cố xảy ra cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục 

kịp thời. 

d) Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Công ty cam kết thực phẩm phục vụ cho bữa ăn của công nhân từ các đơn vị cung 

cấp có uy tín, có quy trình chế biến thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy 

định. 

- Các loại lương thực, thực phẩm để phục vụ cho bữa ăn của công nhân có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tươi ngon, không bị ôi thiu. 

- Khu vực nhà ăn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, quét dọn hàng này. 

- Khi xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm tại Nhà máy thì cần sơ cấp cứu 

người theo đúng quy định của ngành y tế, sau đó kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến 

trên để cứu chữa. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo kế hoạch xây lắp 

và kinh phí dự kiến của Nhà máy được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 4.10. Danh mục và tiến độ thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi 

trường kèm theo kinh phí dự kiến 

TT Danh mục các công trình Số lượng Tiến độ thực hiện 
Dự kiến kinh 

phí (VNĐ) 

I XỬ LÝ BỤI VÀ KHÍ THẢI 50.000.000 

1 
Hệ thống thông gió trong nhà 

xưởng và văn phòng 
01 

Trong thời gian xây 

dựng nhà máy. 
50.000.000 

II XỬ LÝ NƯỚC THẢI 400.000.000 

1 Hệ thống thu gom nước mưa 01 

Trong thời gian xây 

dựng nhà máy. 

100.000.000 

2 Hệ thống thoát nước thải 01 100.000.000 

3 Trạm xử lý nước thải 01 200.000.000 

III THU GOM CHẤT THẢI 6.000.000 

1 Thùng chứa rác sinh hoạt 05  Trong thời gian xây 1.500.000 
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TT Danh mục các công trình Số lượng Tiến độ thực hiện 
Dự kiến kinh 

phí (VNĐ) 

2 
Thùng chứa CTR công 

nghiệp 
03 

dựng nhà máy. 

 

1.500.000 

3 Thùng chứa CTNH 08 3.000.000 

Như vậy, tổng kinh phí đầu tư cho các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

của Dự án dự kiến khoảng 456.000.000 VNĐ.  

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án sẽ thành lập một bộ phận quản lý môi trường. Nhiệm vụ của bộ phận này 

là vận hành các công trình BVMT và thu thập, xử lý các thông tin về môi trường trong 

quá trình vận hành nhằm giám sát mọi thay đổi của môi trường; báo cáo với các cơ quan 

quản lý nhà nước về môi trường; Xử lý hoặc cùng các cơ quan chức năng xử lý kịp thời 

các sự cố môi trường (nếu có); Báo cáo về sự thay đổi môi trường và sự cố cùng biện 

pháp xử lý cho các tổ chức liên quan. Hoạt động giám sát sẽ được các cơ quan tư vấn, 

các chuyên gia về môi trường thực hiện theo hợp đồng với Chủ dự án. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Đưa ra các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây 

ra theo quy định; 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; 

- Nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Thời gian thực hiện chương trình quản lý môi trường xuyên suốt giai đoạn vận 

hành sản xuất. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Đánh giá về độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được đưa ra trong bảng 

sau: 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH ARCV Hà Nội 
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Bảng 4.11. Mức độ tin cậy của các phương pháp đánh giá đã sử dụng 

TT Phương pháp 

đánh giá 

Nơi áp dụng Mức độ chi 

tiết 

Độ tin cậy 

1 Phương pháp so 

sánh 

- Đánh giá hiện trạng môi trường.  

- Đánh giá mức độ tác động so với các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam 

và thế giới. 

          Cao  Cao 

2 Phương pháp 

thống kê 

- Thu thập số liệu khí tượng thủy văn.  

- Thu thập số liệu kinh tế - xã hội. 

Cao  Cao 

3 Phương pháp lập 

bảng liệt kê 

Liệt kê các hoạt động, các loại chất 

thải, các tối tượng bị tác động. 

Cao  Cao 

4 Phương pháp đánh 

giá nhanh 

Tính toán các tải lượng ô nhiễm dựa 

trên các thông số được thế giới quy 

định. 

Trung bình Trung bình 

5 Phương pháp kế 

thừa và tổng hợp 

tài liệu 

- Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo 

đã có. 

- Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là 

tài liệu chuyên ngành liên quan đến 

dự án. 

Cao  Cao 

Công cụ và các phương pháp được sử dụng để lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường, đây là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa 

học và khách quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối 

tượng. Độ chính xác và tin cậy của các phương pháp này là khá cao. 

Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu, sử 

dụng các phương pháp lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được áp dụng 

rộng rãi ở Việt Nam kết hợp với việc đi khảo sát thực tế, điều tra,... Do đó, mức độ tin 

cậy của các đánh giá là đảm bảo. 

Chúng tôi dựa vào một số tài liệu và định tính về các khả năng, xác suất lan truyền 

ô nhiễm để đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khi xây dựng 

dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động nên độ tin cậy chỉ ở mức độ tương đối. 

Đội ngũ tham gia lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là các thành viên 

đã được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực môi trường, xây dựng; đã có kinh nghiệm nhiều 

năm làm các hồ sơ môi trường. Do đó những dự báo, đánh giá đưa ra khá đầy đủ, mang 

tính thực tế và độ tin cậy cao. 
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4.2. Nhận xét về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Các nội dung đánh giá tác động môi trường về khí thải, bụi, nước thải, chất thải 

rắn phát ra từ các hoạt động của Dự án là đầy đủ, có cơ sở khoa học và đáng tin cậy vì 

được đánh giá dựa trên các căn cứ sau: 

- Các thông tin, số liệu mô tả Dự án là số liệu dự kiến, do chủ đầu tư cung cấp; 

- Về tác động của các nguồn thải trong quá trình sản xuất, báo cáo đã căn cứ vào 

quy trình công nghệ sản xuất, nguyên liệu đầu vào để phân tích các tác động đến môi 

trường. Việc phân tích ảnh hưởng của khí thải, nước thải, các chất thải rắn trong quá 

trình sản xuất ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng đã trích dẫn các số liệu 

từ các Nhà máy đang hoạt động, do đó, số liệu có độ tin cậy cao. 

- Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo này 

nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo là phản ánh được hiện trạng cũng như 

tác động chính đến môi trường của Dự án. 

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa 

học gắn liền với tính thực tiễn của Dự án nên đã đưa ra các kết quả tiệm cận với thực 

tiễn, giúp chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT có cơ sở để triển khai 

công việc tiếp theo của Dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

và khống chế ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá vẫn có hạn chế nhất định do những 

nguyên nhân sau: 

- Mô hình tính toán đưa ra các hệ số được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm 

ngặt. Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trường không tính đến các yếu tố ảnh hưởng 

do địa hình khu vực. 

- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung bình 

năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. 

- Nguồn phát thải các chất ô nhiễm được đánh giá độc lập, chưa đánh giá được 

đồng thời các tác động ô nhiễm. 

Với việc lựa chọn sử dụng các phương pháp thường được dùng trong ĐTM và có 

độ chính xác cao nên các dự báo, đánh giá đưa ra là đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong phần 

đánh giá tác động này, các kết quả tính toán tải lượng phát thải chỉ có ý nghĩa dự báo do 

các phương pháp tính toán ở mức độ tổng quát, ước tính theo thống kê, kinh nghiệm và 

khi áp dụng vào thực tiễn từng Dự án thì chỉ cho kết quả gần đúng. 

Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường, Dự án sẽ tiếp tục xác định cụ thể 

và chi tiết các tác động xấu, đồng thời sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu thích hợp các 

tác động này.  
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án “Nhà máy ARCV Đồng Văn I” xả nước thải vào hệ thống thu gom xử lý 

nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - 

giai đoạn I tỉnh Hà Nam do đó dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước 

thải theo quy định tại Điều 39 Luật bảo về môi trường. Tuy nhiên, Công ty xin đề xuất 

cấp phép 01 dòng nước thải vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN 

Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam với 

các thông tin như sau: 

1.1. Nguồn phái sinh nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải của dự án có 01 nguồn là: Nước thải sinh hoạt 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa của Dự án là 2 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải  

Chủ dự án đề nghị cấp giấy phép cho 01 dòng nước thải là nước thải sinh hoạt trạm 

xử lý nước thải công suất 2 m3/ngày đêm của nhà máy, trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom chung của KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai 

đoạn I tỉnh Hà Nam. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải 

Dòng nước thải sinh hoạt của dự án sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý tập 

trung của nhà máy đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột B). Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của 

các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của Dự án như sau: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng 

nước thải của Dự án 

TT 
Các chất ô nhiễm đề nghị 

cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 pH - 5,5-9 

3 BOD5 (200C) mg/l 50 

4 COD mg/l 150 

5 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 100 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,5 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An                                            60 

TT 
Các chất ô nhiễm đề nghị 

cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B) 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

8 Tổng N mg/l 40 

9 Tổng P mg/l 6 

10 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải: Tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của nhà máy. 

Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m): 2287436,6; Y(m): 598170,5 

- Phương thức xả nước thải: Bơm cương bức. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN 

Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam công 

suất 2.500 m3/ngày.đêm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không làm phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất, do đó chủ dự án không 

đề nghị cấp phép đối với nội dung này. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn 01: Từ hoạt động dây chuyền sản xuất. 

- Nguồn 02: Từ hoạt động máy phát điện dự phòng. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30. 

+ Khu vực sản xuất, tọa độ vị trí: X (m) = 2287172,5; Y (m) = 598288,2. 

+ Khu vực máy phát điện dự phòng, tọa độ vị trí: X (m) = 2287451,1; Y (m) = 

598222,7. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt tiêu 

chuẩn quy định theo QCVN 26:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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Tiếng ồn: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

  Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép về quản lý chất thải 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 5.2. Danh mục các chất thải nguy hại đăng ký phát sinh 

TT Chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn 10 160106 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 20 170203 

3 

Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại: 

Giẻ lau dính dầu, giẻ lau dính 

Aceton, găng tay tay dính dầu, 

găng tay dính aceton 

Rắn 460 180201 

4 Hộp mực in thải Rắn 321 080204 

5 Mực in thải Rắn/lỏng 36 080201 

6 Vỏ hộp đựng aceton Rắn 18 180103 

7 Khuôn nhựa thải Rắn 6 050901 

8 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải Bùn 150 120605 

Tổng cộng  1.021  

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 5.3. Danh mục các chất thải công nghiệp thông thường đăng ký phát sinh 

TT Loại rác thải Đơn vị Khối lượng 

1 
Giấy vụn, thùng carton, túi nylon, 

bao bì.... 
Tấn/năm 13 

2 Lõi cuộn giấy Tấn/năm 16,5 
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TT Loại rác thải Đơn vị Khối lượng 

3 Sản phẩm lỗi Tấn/năm 15,5 

 Tổng cộng Tấn/năm 45 

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Bảng 5.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đăng ký phát sinh 

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 4,5 

Tổng khối lượng 4,5 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH ARCV Hà Nội 
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CHƯƠNG VI 

 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

 Dự án có 01 công trình xử lý chất thải: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công 

suất thiết kế 2 m3/ngày đêm. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo kế hoạch, công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt thời gian khoảng 3 tháng. 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án dự kiến 

được thực hiện như sau: 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Tên công trình Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 2m3/ngày đêm 
03/2025 05/2025 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải 

Thời gian đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý và đánh giá sự phù hợp của 

toàn bộ công trình xử lý nước thải được thực hiện theo TCVN 5999:1995 (ISO 5667-

10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. 

Mẫu đơn, tần suất và thông số quan trắc nước thải được thực hiện như sau: 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, dự 

án không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất lớn, do vậy tần suất lấy mẫu quan trắc chất thải được 

thực hiện như sau: 

+ Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất và hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, 

khí thải không lấy mẫu để phân tích. 

+ Trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý nước thải: Tiến hành lấy 

01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp; Tần suất: 

1 ngày/lần.  
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+ Trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý khí thải: Tiến hành lấy 03 

mẫu khí thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp; Tần suất: 1 ngày/lần.  

Thời gian dự kiến lấy mẫu như sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch lấy mẫu, giám sát nước thải 

Thời gian dự 

kiến 

Vị trí Thông số Quy chuẩn so 

sánh 

Lần 1: 

16/04/2025 

Lần 2: 

17/04/2025 

Lần 3: 

18/04/2025 

- 01 mẫu đơn nước 

thải đầu vào tại hố thu 

gom nước thải; 

- 03 mẫu đơn nước 

thải đầu ra sau hệ 

thống xử lý 

Lưu lượng, pH, BOD5, 

COD, chất rắn lơ lửng (SS), 

Sufua (tính theo H2S), 

Amoni (tính theo N), Tổng 

N, Tổng P, Coliform, Dầu 

mỡ khoáng. 

QCVN 40: 

2011/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

nước thải công 

nghiệp (Cột B) 

b) Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch 

Công ty TNHH ARCV Hà Nội và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng và 

Môi trường Minh An sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc phân tích môi trường để thực hiện kế hoạch lấy mẫu, phân tích trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm. 

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội. 

- Địa chỉ liên hệ: C21-20 khu C, KĐT Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.66832969 

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội có chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Nghị định 127/2014/NĐ-

CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường như sau: Giấy Chứng nhận VIMCERTS 253 ngày 19/09/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Dự án có 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 2 m3/ngày đêm, nước thải sau xử 

lý của nhà máy đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải công nghiệp (cột B), trước khi đấu nối vào hệ thống nước thải tập trung của KCN 

Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. Đối 

chiếu theo Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định 

Danh mục dự án phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục và quan trắc nước 
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thải định kỳ thì dự án thuộc số thứ tự 3, tuy nhiên dự án không có công trình xả nước 

thải với lưu lượng (500 đến 1.000 m3/ngày đối với quan trắc định kỳ và 1.000 m3/ngày 

trở lên đối với quan trắc tự động, liên tục).   

Do vậy, Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục 

và quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Tuy nhiên Chủ dự án xin đề xuất chương trình giám sát quan trắc định kỳ nước 

thải và khí thải để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải và khí thải với 

tần suất 6 tháng/lần. Chương trình quan trắc cụ thể như sau 

Bảng 6.3. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ của nhà máy 

TT Vị trí Thông số 
Quy chuẩn       

áp dụng 

Tần suất 

giám sát 

1 

Tại hố ga đấu nối của Nhà 

máy với hệ thống thu gom 

nước thải tập trung của KCN 

Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà 

Nam 

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, 

chất rắn lơ lửng (SS), Sufua (tính 

theo H2S), Amoni (tính theo N), 

Tổng N, Tổng P, Coliform, Dầu 

mỡ khoáng. 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(mức B) 

06 

tháng/lần. 

3. Chương trình giám sát khác 

3.1. Giám sát chất thải rắn : 

- Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường được thu gom, vận chuyển, phân 

loại theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Ghi chép nhật kí thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý 

- Tần suất vận thu gom đối với chất thải sinh hoạt: 1 ngày/lần. 

- Tần suất thu gom đối với chất thải rắn thông thường: 1 tuần/lần 

3.2. Giám sát CTNH 

- Vị trí giám sát: tại các điểm tập trung và lưu chứa CTNH 

- Nội dung giám sát: 

+ Các loại chất thải nguy hại; 

+ Khối lượng các loại chất thải nguy hại; 

+ Công tác lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại; 

+ Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên qua sổ theo dõi; 

+ Tiêu chuẩn giám sát: Giám sát theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu, tài liệu đưa ra trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái, chúng 

tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chúng tôi cam kết xử lý các loại chất thải phát sinh tại dự án đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có 

liên quan, cụ thể như sau: 

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án 

đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp (cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đồng Văn I 

mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa. Đấu 

nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát 

nước. 

- Cam kết thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, 

xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại, 

đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Cam kết tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; đảm bảo 

các điều kiện về an toàn, vệ sinh, môi trường. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố trạm 

xử lý nước thải,... và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục khi xảy ra sự cố môi 

trường. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình hoạt động của dự án, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của nhà 

nước và UBND tỉnh Hà Nam. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 
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BAN QUAN LY CAC KCN
TINH HA NAM

ceNG HoA xA Hgt cHU Ncni.t vIET NAM
EQc l$p - Tg do - H4nh phrlc

crAy cHrfNG NHAN pANc r.f oAu r{f 
"

Md sO dg 6n: 8755502086
Ch*ng nhqn lin ddu: Ngdy 3t thdng 8 ndm 2023

ChilngnhQn diiu chinh lin thanhtit: Ngdy I9 thdng 01 ndm 2024

Cdn cri Luft Ddu tu s6 A\DOZ0/QH14 ngdy 17 thdng6 ndm 2020; Luft sria
d6i, bO sung mQt sti diAu cria Lu4t dAu tu c6ng, Luflt dAu tu tGo phuong thirc ddi
t6c'c0ng tu, Luflt DAu tu, Luflt Nhd 6, Lu4t D6u thAu,LuQt EiQn luc, Ludt Doanh
nghiQp, LuQt Thui5 ti6u thr,r dpc biQt vd Luflt thi henh 6n ddn sg sO 03l2022lQlj^l5
ngey I I th6ng 01 ndm 2022;

Cdn cri Nghi dinh s6 31120214{E-CP ngey 26 thi+ng 3 ndm 2021cua Chinh
phu quy cfinh chi titit vd hucmg ddn thi hdnh m6t sd di6u cria Luft DAu tu;

Cdn cir Nghi dinh s0 35120221ND-CP ngdy 28 thdng 5 ndm 2022 cria Chinh
1 1 4. t \ 

" 
| , 1 1phu quy tlinh v€ qu6n ly khu c6ng nghiQp vd khu kinh t6;

Cdn cri Quy6t dinh sO 238lQD-TTg ngdy 14 thang 02 ndm 2007 cta Thtr
tu6ng Chfnh phu vA viQc thdnh 16p Ban Quin Iy cdc KCN tinh Hd Nam;

Cdn cri Th6ng tu sd }312O2I1TT-BKHDT ngdy 09 th6ng 4 ndm 2021cria BQ
K6 hopch vd DAu tu quy dfnh vC m6u vdn bhn,b6o c6o liOn quan d6n hopt dQng ddu
tu tpi ViQt Nam, ddu tu tir Vi6t Nam ra nu6c ngodi vi xric ti6n dAu tu;

Cdn cir Quytit dinh s6 23120231QD-LIBND ngay 25 th6ng 4 ndm 2023 ctn
UBND tinh Hd Nam quy dinh chric ndng, nhiQm vp, quydn han vd ccr c6u tO chric
cta Ban Quin ly c6c khu c6ng nghiQp tinh He Nam;

Cdn cir Gi6y chimg nhfln ddng kf ddu tu s6 8755502086, ddng kf l6n dAu
ngey 31 th6ng 8 ndm 2023, noi c6p: Ban Quin ly citc KCN tinh Hd Naryi

Cdn cri Vdn bAn dO ngh! tli6u chinh dy 6n clAu tu vd h6 so kdm theo do C6ng
ty TNHH ARCV Ha NQi nQp ngdy 16 thdng 01 ndm 2024,

BAN QUAN r,f CAC KrrU CoXC NGHTFP riNn HA NAM

chrmg 40tt' Dr4 6n dAu tu NHA uAv ARCV EONG vAN I; Gi6y chimg
nhOn cl6ng ky dau tu sd 8755502086, ddng kf lAn dAu ngdy 3l/812023, noi c6p: nan
Qu6n ly cfrc KCN tinh He Nam; dugc ddng ky cOp nhQt thdng tin v6 nhd dAu tu.

Th6ng tin vdj dg 6n tl6u tu sau khi tlidu chinh nhu sau:

Nhn diu tu vh td chri'c kinh t6 thr;c hiQn dg f n:

. c6ng ty TNHH ARCV Hd NOi; Dfa chi tru sd chinh: L6 cN 04+09, KCN
D6ng vdn III, phucrng Di"g vdn, thi xd Duy TiOn, tinh Hd Nam; Gi6y chimg nhfln
d[ng ky doanh nghiQp s6: 0700826546, ddng ky lAn dAu ngdy 031512019, tf*y eOi

,n4--



lAn thri 7 ngity 181912023; co quan c6p: Phong Ddng kf kinh doanh - Sd Ki3 hopch
vd DAu tu tinh Hd Nam; DiQn thopi: +84.233232.1649; Email: duyen-le@v.arcjp.

Ngudi dai diQn theo ph6p luQt:

^ , -.9"gj"tT*'__f u\??orui 91fr danh: Cht tich; Nedy'sinh: retetIe63;
Qudc tfch: Nhpt B6n; HQ chi6u s6: TR5889326, ngdy cdp 011412016, noi c6p: BQ
Ngoai giao l.Ihat B6n; Dia chi thunng tru: Renda, yamato-cho, Totsuka,
Ichinomiya-shi, Aichi-ken, Nhflt BAn; Di6n thopi: +84.233232.1649.

- Be LC Thi Duy6n; Chirc danh: T6ng gi6m cl6c; Ngdy srqh: 21161199l; Qu6c
tich: ViQt Nam; Cdn cu6c c6ng ddn s6: 024191016794, ngey cdp: 13/1212022, noi
c6p: Cpc Canh s6t Qu6n ly hanh chinh vA Trat tg xd h6i; Dia chi thudrng tru: thdn
YCn Thi6n, xd B6o Scrn, huyQn Lpc Nam, tinh Bic Giang, viQt Nam; DiQn tho4i:
+84.233232.1 649 ; Email : duyen-le@v. arcjp.

Ebng ky thgc hiQn dr,r 5n dAu tu v6i n6i dung nhu sau:

Di6u 1: NQi dung dr;6n tIAu tu
1. T6n ds 6n dAu tu: NHA H,tAv ARCV ooNC VAN I
2. Mpc ti6u dr,r 6n: .

(Oat vdt cdc muc ti€u (ngdnh nghi kinh doanh) c6 diiu ki€n, nhd ddu tu chi
daqc kinh doanh khi ddp ilmg dil cdc diiu kiQn theo quy dinh cfia phdp tuQt)

3. Quy md dg 6n: 17.500.000 m6t sin phAm/nam

4. .Dia di€m thwc hi6n du 6n: Khu c6ng nghicp D6ng vdn I m6 r6ng phfa
D6ng Bic nut giao Vuc Vdng - giai dopn I tinh Hd Nam, thi xd Duy TiOn, tinh He
Nam.

5. DiQn tich m{t d6t sri dgng: 4.000 m2 1B6n nghin m6t vu6ng)

6. T6ng v6n dAu tu: 160.000.000 JPY (M\t trdm sdu muoi triQu Y€n NhQt)
tucrng duong 26.635.200.000 \fND (Hai maoi sdu tj,sdu trdm ba muoi ldm tri€u
hai trdm nghin d6ng ViQt Nam)

Trong d6, von g6p de thgc hiQn dy dn le 50.000.000 Jpy Ndm muoi triQu
YAn NhQt) tucrng duong 8.323.500.000 \AID (Tdm ty ba trdm hai maoi ba tri6u ndm
trdm nghin d6ng ViQt Nam), chitim tj/ le 3 1,25yo so v6i t6ng v6n cl6u tu.

STT MrIc ti6u ho4t itQng
Mfl nginh
theo VSIC

Mi ngdrnh
CPC

I In 6n

CH tiet: Sdn xuAt, gia cong cdc loqi tem, nhdn, decal
18r 1

2 Hopt clQng dich v.u h6 trg kinh doanh kh6c cdn 14i chua
dugc phdn vdo ddu
Cht ti€t: Thryc hiQn quyin xutit khdu, quyin nhqp khiiu
theo quy dinh cfia phdp luQt

8299

aJ B6n bu6n t6ng hqp
Chi ttet: Thuc hiQn quyin phdn phiii ban bu6n hdng
hod theo quy dinh' cili phdi ludt

4690
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Gi6 tri, ti le, phucmg thric vd ti€n dQ g6p vdn:

TT TGn Nhi dAu tu 56 vdn g6p Tj'
re

(%)

Phucrng
thlic,^gop vop

Ti6n tIQ g6p
vonJPY Tuong ducrng

VND
I Cdng ty TNHH

ARCV Hd Noi
50.000.000 8.323.500.000 100 Bdng

ti6n
Trong vdng
03 th6ng tt
ngdy dugc

^ ^.4cap ulay
CNEKDT

- VOn huy dQng: 110.000.000 JPY (M)t trdm madi triQu YAn NhQt) tucrng
ducmg 18.831.700.000 \rND (Madi tdm ty tdm trdm ba muoi m6t ffieu bdy trdm
nghin d6ng ViQt Nam).

7. Thdi hpn hopt d0ng cria dg 5n: D6n ngey 221312071

8. Ti6n d6 thgc hiQn dr,r 6n dAu tu:
a) Titin d0 g6p vdn vd huy d6ng v6n:
- Titin d0 gop v6n: Trong vdng 03 th6ng tu ngdy dugc c6p Gi6y CNDKDT
- Titin dQ huy dQng vdn: E6n th6ng0212025
b) Titin dQ xdy dUng co b6n vd dua c6ng trinh vdo hopt ctQng hoflc khai th6c

vfn hdnh:

- Hodn thenh xdy dpg nhd m6y: D6n th6n g 12/2024;
-Lfip df;tm|y m6c, tniet bi: D6n th6ng 0tl2l25
- Van henh, chAy thft dAy chuyAn s6n xu6t: D6n th6n g0l/2025;
- Chinh thric dua dr,r 6n di vdo hoat dQng: Tt th6ng 0212025.
Di6u 2: Cilc uu dii, hd trg ttAu tu
Dg 6n dugc hu&ng c6c uu i15i dAu tu h5 trg khdc (n€u c6) theo c6c quy dinh

cua phSp 1u0t hiQn henh.

Didju 3: Cdc tlidu kiQn AOi vOi ho4t tlQng cria dg fn.
Nhd dAu tu, t6 chric kinh t6 phii ldm thri tpc cldng ky gap tii khoan sri dung vd

thgc hiQn b6o c6o tr6n HQ thOng th6ng tin qu6c gia vC dAu^tu theo quy dinh cria
phdp lupt.

Nhd dAu tu c6 trhchnhiQm thgc hi6n dirng c5c quy clinh cria phrlp lupt v0 dAu
tu, xdy dtmg, d6t.dai, b6o vQ m6i trudng; thyc niQn dAv dri c6c ,rjrriu vu tdi chinh
vdri N\a nu6c (n6u c6) vd, cdc quy dinh cria ph6p iuflt vA thut5 trorig qud trinh tri6n
khai dAu tu, hopt dOng sAn,xu6t kinh doantr; chiu tr6rh nhiQm ue-tinh chinh x6c,
trung thgc cria n6i dung, sO li6u.k6 khai trong h6 so dirg ky dAu tu; chiu tr6ch
nhi6m vd viQc huy dQng c6c ngu6n von nqp p[ap dO tricn"khui au 6n dAu-tu ih;;
quy tlinh ctra phdp luQt; tudn thri c5c n6i dung ghi tai Gi6y chimg nh6n ddng hj dau
tu vd c6c quy dinh cria ph6p luQt kh6c c6 1i6n quan trong qud trinh t6 chric tri€n khai
thgc hiQn dg 6n ddu tu tpi Hd Nam.

. Ban Qu6n ly cdc KCN tinh Hd Nam sE diOu chinh c5c uu ddi dAu tu, thu h6i
Gi6y chimg ntrQn ddng $i dAu tu n6u Nhd dAu tu kh6ng thgc hiQn cling c6c'camk6:t,
c6c n6i dung tai Gi6y chimg $0n ddng ky. dAu tu ndy hoac vi pham c6c quy dinh
cua ph5p ludt trong qu6 trinh dAu tu, s6n xu6t kinh doanh tai Hd Nam.
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Did;u 4: Gidy chimg nhQn ddng ky dau tu ndy co hiQu lgc k6 tir ngdy ky ud
thay th6 Gi6y chimg nhfln d[ng hj dAu tu sd 8755502086, ddng ky lAn <lOu ngdy
311812023, noi c6p: Ban Quin Iy cdc KCN tinh Hd Nam.

Ei6u 5: Gi6y chqng nhfln ddng k1i dAu tu ndy dugc lQp thanh"O2 (Hai) bin g6c,
A. | , A r

mQt b6n c6p cho nhd ddu tu, mQt bin luu tpi Ban Qyfo Iy cdc khu c6ng nghi€p tinh
Hd Nam vd dugc ddng tAi l6n HQ thdng thdng tin qu6c gia vd ddu tu.l.:qL
rtt!,nn!y,: - KT.TRTTdNG BAN-Nhu Di0u 5;

:6NG BAN- Ldnh d4o Ban; ,EffSb.ffi{{U
- C6c Sd, ngdnh: Ktl hoach A OAu tu; Tdi nguydn & /+)fi3;1"
t'f'l#'itu:ri Tiff fH:'H"{u[n1*J,? /:-i#tr"]m
Hii quan; tt7\lrti,gf##/;l
:3;l-'fl.il'+liltrtffJl:lT"emHiNam; R*^€rydf-Luu:VT,QLDT(K)..{ %> -mfffi Th€ M4nh20241QLDT lDC 1 ARCV DV 1 .
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

 

Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

 Xét Công văn số 153/CV-HCN ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hóa chất nhựa về việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường  của dự án và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa, địa chỉ tại số 562, Nguyễn 

Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt 

động bảo vệ môi trường cho giai đoạn 1 của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng” có địa 

chỉ tại phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, với các nội dung như sau:  

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:  

1.1. Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp 

Đồng Văn 1 mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100942205 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 10 

năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 21 tháng 7 năm 2022. Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư mã số dự án 8013860427 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp, chứng 

nhận lần đầu ngày 29 tháng 4 năm 2021, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 14 tháng 12 

năm 2023. 

1.4. Mã số thuế: 0100942205. 

544 25 12
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1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: kinh doanh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công 

nghiệp. Các ngành, nghề được phép thu hút đầu tư vào khu công nghiệp được phân loại theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm:  

TT Tên ngành 
Mã ngành kinh tế Việt Nam 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

1  

Sản xuất, chế biến thực phẩm 

(không bao gồm các mã ngành C10203- Chế 

biến và bảo quản nước mắm, C10611 – xay 

xát và C108 – Sản xuất thức ăn gia súc, gia 

cầm và thủy sản) 

C 10    

2  Sản xuất đồ uống C 11    

3  Dệt C 13    

4  Sản xuất trang phục C 14    

5  

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 

nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

C 16    

6  
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa  
C 17 170 1702  

7  
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy chưa 

được phân vào đâu  
C 17 170 1709  

8  

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh (chỉ gia công 

phối trộn, không sản xuất từ hóa chất cơ bản)  

C 20 202 2023  

9  
Nhóm ngành sản xuất thuốc, hoá dược và 

dược liệu 
C 21    

10  Sản xuất sản phẩm từ plastic  C 22 222   

11  
Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể 

chứa và nồi hơi  
C 25 251   

12  

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại, các 

dịch vụ xử lý, gia công kim loại  

(không bao gồm C2592- Gia công cơ khí, xử 

lý và tráng phủ kim loại) 

C 25 259   

13  
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học 
C 26    

14  

Sản xuất thiết bị điện  

(không bao gồm C271- Sản xuất mô tơ máy 

phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều 

C 27    
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TT Tên ngành 
Mã ngành kinh tế Việt Nam 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

khiển điện và C272 – Sản xuất pin và ắc quy) 

15  
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 

vào đâu 
C 28    

16  Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C 29    

17  Sản xuất giường tủ, bàn ghế C 31    

18  Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C 32    

19  
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và 

thiết bị 
C 33    

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: 

- Dự án đầu tư nhóm I theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

- Quy mô: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công). 

- Diện tích giai đoạn 1 của dự án : 89,982 ha. 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 

định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.  

2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 

lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy 

phép này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa: 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa có trách nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình 

bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 

sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 
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Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện 

các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 

này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa 

phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô 

nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 

này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.  

(từ ngày          tháng          năm 2023 đến ngày          tháng          năm 2030). 

Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà 

Nam tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 

dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Hà Nam (để phối hợp chỉ đạo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; 

- BQL các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa; 

- Công ty TNHH ĐT và PT KCN Plaschem Hà Nam; 

- Lưu: VT, KSONMT, Th10. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

 

25 12 24 12
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC  

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-BTNMT ngày          tháng          năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 

1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công 

nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu 

nhà hành chính, dịch vụ số 01. 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu 

nhà hành chính, dịch vụ số 02. 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu 

nhà hành chính, dịch vụ số 03. 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu 

nhà hành chính, dịch vụ số 04. 

- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của nhà điều hành 

giai đoạn 1. 

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm, vệ sinh, pha hóa chất sử 

dụng cho hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1.  

- Nguồn số 08: Nước thải phát sinh từ quá trình ép bùn của giai đoạn 1.  

2. Dòng nước thải xả thải vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn nước tiếp nhận 

nước thải, vị trí xả nước thải: 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Kênh A4-6-26-1 dẫn ra sông Châu Giang.  

2.2. Vị trí xả nước thải:  

-  Phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

   - Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 2287333,23; Y = 597764,33. 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 30) 

- Điểm xả thải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả 

thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường; có biện pháp gia cố 

mái và đáy kênh tiếp nhận đảm bảo không xói lở. 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 2.500  m3/ngày (24 giờ). 

2.3.1. Phương thức xả nước thải:  

- Nước thải sau xử lý bơm ra Kênh A4-6-26-1. 

- Hình thức xả: xả mặt, xả ven bờ. 

2.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày. 



Trang 6/21 

 

 

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9 và Kf = 1), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

1  Nhiệt độ oC 40 

03 tháng/lần 

Đã lắp đặt 

2  pH - 6-9 

3  Chất rắn lơ lửng mg/l 45 

4  Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 

5  COD mg/l 67,5 

6  Màu Pt-Co 45 

Không 

yêu cầu 

7  BOD5 (200C) mg/l 27 

8  Asen mg/l 0,045 

9  Thủy ngân mg/l 0,0045 

10  Chì mg/l 0,09 

11  Cadimi mg/l 0,045 

12  Crom (VI) mg/l 0,045 

13  Crom (III) mg/l 0,18 

14  Đồng mg/l 1,8 

15  Kẽm mg/l 2,7 

16  Niken mg/l 0,18 

17  Mangan mg/l 0,45 

18  Sắt mg/l 0,9 

19  Tổng xianua mg/l 0,063 

20  Tổng phenol mg/l 0,09 

21  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 

22  Sunfua mg/l 0,18 

23  Florua mg/l 4,5 

24  Tổng Nitơ mg/l 18 

25  Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 3,6 

26  Clorua mg/l 450 

27  Clo dư mg/l 0,9 

28  
Coliform MPN/ 

100ml 
2.700 

29  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,09 

30  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 0,9 

31  Tổng PCB  mg/l 0,0027 

01 năm/lần 
32  

Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật Clo hữu cơ  
mg/l 0,045 

33  
Tổng hóa chất chất bảo vệ 

thực vật phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,27 
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B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI:  

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

- Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Đồng Văn 

1 mở rộng (tương ứng với nguồn số 01) được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải 

của Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng sau đó theo hệ thống đường ống thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử 

lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, 

dịch vụ số 01 (tương ứng với nguồn số 02) được xử lý sơ bộ tại 01 bể tự hoại 03 ngăn có thể 

tích thiết kế 5 m3 sau đó theo hệ thống đường ống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, 

dịch vụ số 02 (tương ứng với nguồn số 03) được xử lý sơ bộ tại 01 bể tự hoại 03 ngăn có thể 

tích thiết kế 5 m3 sau đó theo hệ thống đường ống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, 

dịch vụ số 03 (tương ứng với nguồn số 04)  được xử lý sơ bộ tại 01 bể tự hoại 03 ngăn có 

thể tích thiết kế 5 m3 sau đó theo hệ thống đường ống thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, 

dịch vụ số 04 (tương ứng với nguồn số 05) được xử lý sơ bộ tại 01 bể tự hoại 03 ngăn có thể 

tích thiết kế 5 m3 sau đó theo hệ thống đường ống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 01 khu vệ sinh của nhà điều hành giai đoạn 1 

(tương ứng với nguồn số 06) được xử lý sơ bộ tại 01 bể tự hoại 03 ngăn có thể tích thiết kế  

5 m3 sau đó theo hệ thống đường ống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung giai 

đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm, vệ sinh, pha hóa chất sử dụng cho hoạt 

động của hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 (tương ứng với nguồn số 07) được 

thu gom bằng hệ thống đường ống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 

1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình ép bùn của giai đoạn 1 (tương ứng với nguồn số 

08) được thu gom bằng đường ống về hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, công 

suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

1.2.1. Bể tự hoại của Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng: 

- Vị trí, thể tích các bể tự hoại: 

+ 01 bể tự hoại tại khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, dịch vụ số 01, có 

thể tích thiết kế 5 m3. 
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+ 01 bể tự hoại tại khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, dịch vụ số 02, có 

thể tích thiết kế 5 m3. 

+ 01 bể tự hoại tại khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, dịch vụ số 03, có 

thể tích thiết kế 5 m3. 

+ 01 bể tự hoại tại khu vệ sinh của văn phòng khu nhà hành chính, dịch vụ số 04, có 

thể tích thiết kế 5 m3. 

+ 01 bể tự hoại tại khu vệ sinh của nhà điều hành giai đoạn 1, có thể tích thiết kế 5 m3. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 03 ngăn → hệ 

thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Lược rác thô → Bể thu gom → Lược rác 

tinh → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH→ Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể 

lắng hóa lý → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng  → Kênh 

A4-6-26-1. 

- Công suất thiết kế: 2.500 m3/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, PAC, Polymer Anion, Polymer Cation, dung 

dịch Carbon, Javel, dung dịch HCl (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất 

lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại 

Mục 2.3.3 Phần A của Phụ lục này). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

- Số lượng: 01 trạm (đã lắp đặt). 

- Vị trí lắp đặt: Tại mương quan trắc. 

- Thông số lắp đặt: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni 

(tính theo N). 

- Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 thiết bị. 

- Camera theo dõi: 01 cái tại mương quan trắc (camera cố định) và 01 cái tại trụ quan 

trắc (camera xoay). 

- Kết nối, truyền số liệu: Hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam để theo dõi, giám sát chậm nhất là ngày 31 tháng 12 

năm 2024. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

1.4.1. Công trình ứng phó sự cố: 

Đã xây dựng 01 hồ sự cố có thể tích 5.100 m3 đảm bảo lưu chứa toàn bộ nước thải 

trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 gặp sự cố. 

1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đã trang bị một máy phát điện dự phòng với công suất 350 kVA đảm bảo luôn đáp 

ứng đủ điện năng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 hoạt động ổn định 

trong trường hợp hệ thống lưới điện có sự cố. 

- Tất cả thiết bị vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 đều được 
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trang bị dự phòng, trong trường hợp thiết bị sử dụng hư hỏng hay gặp sự cố thì thiết bị dự 

phòng sẽ được tiến hành thay thế kịp thời. 

- Kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào từ các doanh nghiệp thứ cấp: thường xuyên 

kiểm tra việc xả thải các doanh nghiệp thông qua các hố ga nước thải được đặt ngoài hàng 

rào của doanh nghiệp; Lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm, định kỳ lấy 

mẫu kiểm tra nước thải các doanh nghiệp này. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát nước thải sau xử 

lý; bố trí cán bộ phụ trách về môi trường được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ 

thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, ứng phó sự cố. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc của hệ thống xử 

lý nước thải tập trung giai đoạn 1. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom nước thải, thoát nước thải sau xử lý 

để phòng ngừa tình trạng tắc nghẽn hệ thống. 

- Định kỳ thuê đơn vị chức năng hút bùn tại bể tự hoại. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 gặp sự cố:  

- Trường hợp 1: Trường hợp nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khi xả thải đóng van xả thải đưa nước thải về hồ sự cố. Trong thời gian nước thải vượt 

quy chuẩn được tuần hoàn về và xử lý lại, nếu bể điều hòa tiếp nhận nước thải từ bể thu 

gom dẫn đến đầy bể, công nhân sẽ khóa van nước thải đầu vào của bể điều hoà và chuyển 

nước thải từ bể thu gom sang hồ sự cố. Khi mực nước thải trong bể điều hòa hạ xuống, nước 

thải từ hồ sự cố sẽ được bơm về hệ thống xử lý nước thải để xử lý lại. 

- Trường hợp 2: Nếu hệ thống bị quá tải đầu vào thì chuyển van cho bơm nước thải 

từ bể thu gom về hồ sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải từ hồ sự cố được bơm 

về để xử lý lại. 

- Trường hợp 3: Nếu các bể xử lý, bể điều hòa bị sự cố thiết bị, hay sự cố không khắc 

phục ngay được, không vận hành được thì chuyển van cho bơm nước thải từ bể thu gom về 

hồ sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải từ hồ sự cố được bơm về để xử lý lại. 

1.5. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn giới hạn cho 

phép  

1 Nhiệt độ 0C 40 

2 Màu Pt-Co 150 

3 pH - 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,1 

8 Thủy ngân mg/l 0,01 

9 Chì mg/l 0,5 
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TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn giới hạn cho 

phép  

10 Cadimi mg/l 0,1 

11 Crom (VI) mg/l 0,1 

12 Crom (III) mg/l 1,0 

13 Đồng mg/l 2,0 

14 Kẽm mg/l 3,0 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1,0 

17 Sắt mg/l 5,0 

18 Tổng xyanua mg/l 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 10 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

24 Tổng nitơ mg/l 40 

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 6,0 

26 Clorua mg/l 1000 

27 Clo dư mg/l 2,0 

28 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 
mg/l 0,1 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ 
mg/l 1,0 

30 Tổng PCB mg/l 0,01 

31 Coliform MPN/100ml 5.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực. 

2.2. Công trình thiết bị xử lý nước thải phải vận hành thử nghiệm:  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.500 m3/ngày. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí: 

- Tại đầu vào (bể thu gom) của hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1. 
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- Tại đầu ra (sau bể khử trùng) của hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1. 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm trong 

nước thải sau xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung giai 

đoạn 1 theo giá trị giới hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy định tại Mục 2.3.3 của 

Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý nước 

thải tập trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày (24 giờ) theo quy định tại Điều 

21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: tối thiểu 15 ngày/lần. 

- Giai đoạn vận hành ổn định: ít nhất là 07 ngày liên tiếp (01 ngày/lần) sau giai đoạn 

điều chỉnh hiệu quả. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động trong giai đoạn 1 của Khu công 

nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng, bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của 

chất ô nhiễm tại Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa, thu gom và thoát nước thải phải thường 

xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo luôn trong điều kiện vận hành 

bình thường. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa phải có hố ga lắng cặn, tách váng dầu 

trước khi xả vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực, đảm bảo các yêu cầu về tiêu 

thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động trong giai đoạn 1 của Khu công 

nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng. 

3.3. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành hệ thống xử lý nước 

thải tập trung giai đoạn 1 phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng 

(đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng 

điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng 

tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm. 

3.4. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, 

ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. Thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định 

pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước thải 

tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định 

tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc chất lượng môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được 

kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

3.5. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép này thì phải thực 

hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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3.6. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải và lập báo cáo kết quả vận hành 

thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải. 

3.7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu 

quy định tại Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực 

hiện các biện pháp khắc phục. 
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Phụ lục 2 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-BTNMT ngày      tháng      năm 2023 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực đặt bơm thổi khí tại bể điều hòa của hệ thống xử lý nước 

thải tập trung giai đoạn 1. 

- Nguồn số 02: Khu vực đặt bơm thổi khí tại bể aerotank của hệ thống xử lý nước 

thải tập trung giai đoạn 1. 

- Nguồn số 03: Công đoạn ép bùn tại nhà ép bùn của hệ thống thống xử lý nước thải 

tập trung giai đoạn 1. 

- Nguồn số 04: Khu vực đặt máy phát điện dự phòng giai đoạn 1 (hoạt động gián 

đoạn khi có sự cố mất điện). 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 3o 

TT Tên nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung Tọa độ vị trí X Tọa độ vị trí Y 

1 

Khu vực đặt bơm thổi khí tại bể điều hòa của 

hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 

Khu vực đặt bơm thổi khí tại bể điều hòa của 

hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 

2287273 0597748 

2 Khu vực đặt bơm thổi khí tại bể aerotank của 

hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 
2287303 0597737 

3 Công đoạn ép bùn tại nhà ép bùn của hệ thống 

thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 
2287296 0597768 

4 
Khu vực đặt máy phát điện dự phòng giai 

đoạn 1 (hoạt động gián đoạn khi có sự cố mất 

điện) 

2287267 0597766 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 
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3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

1.1. Máy phát điện được đặt trong phòng cách ly; máy móc được đặt trên giá đỡ có 

các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn và độ rung. 

1.2. Kiểm tra sự cân bằng của máy móc khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ. 

1.3. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

2. Các yêu cầu bảo vệ môi trường:  

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm   thiểu đảm bảo nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung./.  
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Phụ lục 3 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,  

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-BTNMT ngày          tháng          năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI: 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp cần kiểm 

soát phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1  Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 805 

2  Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 35 

3  Ắc quy chì thải 19 06 01 35 

4  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 03 923 

5  

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc 

có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải  

18 01 02 462 

6  Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 01 923 

7  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 420 

8  
Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất mực in) thải 
08 02 04 10 

9  
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử 

lý nước thải công nghiệp 
12 06 05 1.553.716 

10  
Hỗn hợp dầu mỡ thải và chất béo độc hại từ quá 

trình phân tách dầu/nước 
12 06 04 4.125 

11  
Hoá chất và hỗn hợp hoá chất phòng thí nghiệm thải 

có thành phần nguy hại 
19 05 02 279 

Tổng khối lượng 1.561.733 

            Chất thải công nghiệp cần kiểm soát: Thực hiện phân định, phân loại theo quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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1.3. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Bao bì, giấy vụn 300 

2 Phế liệu nhựa, kim loại 300 

3 

Bao bì thải (đã chứa thuốc bảo vệ thực vật không 

có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản 

xuất)  

15 

4 
Bùn bể tự hoại của khu nhà văn phòng, dịch vụ, 

nhà điều hành 
2.250 

5 Bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước mưa 93.420 

Tổng khối lượng 96.285 

1.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 57 

Tổng khối lượng 57 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp cần kiểm 

soát: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại và chất thải công 

nghiệp cần kiểm soát: 

2.1.1. Thiết bị lưu giữ:  

Trang bị thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 240 lít, có màu vàng được dán nhãn cảnh 

báo nguy hại; bao bì được dán nhãn cảnh báo nguy hại, được để tại khu vực lưu giữ. 

2.1.2. Kho lưu giữ chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp cần kiểm soát: 

- Diện tích: Kho lưu giữ chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp cần kiểm soát đặt 

tại khu hạ tầng kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 có diện tích thiết kế 

15,9 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Nền bê tông chống thấm, tường xây gạch, mái lợp tôn; rãnh thu 

chất thải nguy hại dạng lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định; thiết bị 

bình phòng cháy chữa cháy.  

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Trang bị 03 thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 240 lít đặt tại khu nhà điều hành hệ 

thống xử lý nước thải giai đoạn 1. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

Trang bị 120 thùng nhựa dung tích 45 lít có nắp đậy và 26 thùng nhựa dung tích 240 

lít có nắp đậy đặt tại các khu nhà hành chính, dịch vụ, nhà điều hành, phòng thí nghiệm; 55 
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thùng nhựa dung tích 120 lít đặt dọc đường nội bộ Khu công nghiệp và chuyển giao cho đơn 

vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.  

2.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ bùn thải:  

2.4.1. Thiết bị lưu giữ:  

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung (đã được ép khô) lưu giữ trong các bao 

PP chống thấm có trọng lượng 500kg đến 1000kg và lưu giữ tại nhà ép bùn. 

2.4.2. Khu vực lưu giữ: 

- Diện tích: Khu vực lưu giữ các bao bùn tạm thời nằm trong nhà ép bùn có diện tích 10 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Nhà ép bùn có nền bê tông, tường xây gạch, mái tôn, cửa khóa; có 

lắp đặt biển cảnh báo, có bố trí rãnh thu nước thải phát sinh từ quá trình ép bùn của giai 

đoạn 1 theo đường ống về hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1. 

2.5. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 

chất thải công nghiệp phải kiểm soát; chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 

cần kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng 

đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 

- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và các sự cố 

khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép này. Trường 

hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế 

hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi 

trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 
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Phụ lục 4 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-BTNMT ngày          tháng          năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ/CƠ SỞ TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 

1. Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (89,982 ha) của Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng phía Đông Bắc 

nút giao Vực Vòng” tại phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam theo Quyết định số 2552/QĐ-BTNMT ngày 11/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút 

giao Vực Vòng”. 

2. Các nội dung tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2552/QĐ-BTNMT ngày 11 

tháng 11 năm 2020 nêu trên, cụ thể như sau:    

2.1. Xây dựng các hạng mục công trình 

Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 Khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng phía Đông Bắc 

nút giao Vực Vòng (49,6 ha): hệ thống cấp nước, hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ 

thống thu gom thoát nước thải, hệ thống giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, ... 

2.2. Xây dựng, hoàn thiện các hạng mục, công trình và yêu cầu bảo vệ môi trường 

tiếp tục thực hiện: 

2.2.1. Khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – 

giai đoạn 2 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2, công suất thiết kế 1.200 

m3/ngày đêm. Cụ thể như sau: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Bể thu gom → Máy tách rác → Bể điều 

hòa → Bể điều chỉnh pH→ Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể Anoxic → Bể 

Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng  → Kênh A4-6-22.   

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

(cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1). 

Tọa độ điểm xả: X = 2284564; Y = 0597605 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105000’, múi chiếu 30). 

- Xây dựng hồ sự cố giai đoạn 2 với diện tích 960 m2 có dung tích 2.400 m3 đảm bảo 

lưu giữ nước thải 02 ngày khi hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 xảy ra sự cố. 
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2.3. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường và giám sát môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng các phần diện tích đất còn lại của dự án, cụ thể như sau: 

- Đối với thu gom và xử lý nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh (tại các khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

giai đoạn tiếp theo): công nhân sử dụng nhà vệ sinh tại nhà điều hành của hệ thống xử lý 

nước thải hiện hữu (hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 

m3/ngày đêm đã được hoàn thiện).  

+ Nước thải từ hoạt động rửa phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường 

được thu gom và xử lý bằng phương pháp hố lắng, tách cặn sau đó thoát ra hệ thống thoát 

nước mưa của khu công nghiệp hiện hữu. Bùn đất, cát tại hố lắng được đào đắp ngay tại 

công trường. Quy trình thu gom, xử lý nước thải từ hoạt động vệ sinh phương tiện: Nước 

thải → Hố lắng/tách cặn  → Hệ thống thoát nước trong khu vực. 

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong 

giai đoạn chuẩn bị, thi công của dự án được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải hiện 

hữu (hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày đêm 

đã được hoàn thiện trong giai đoạn 1), đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định. 

- Đối với xử lý bụi, khí thải: 

+ Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập kế hoạch tổ chức thi công như 

các biện pháp thi công, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bố trí kho, bãi nguyên vật 

liệu. 

+ Lập hàng rào bằng tôn xung quanh khu vực công trường thi công; chỉ sử dụng 

những phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải 

quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, 

phế thải,...; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp 

cận, đảm bảo thi công tới đâu sạch tới đó; phun nước giảm bụi, thu gom chất thải rơi vãi 

trên công trường; lắp đặt hệ thống rửa phương tiện tại công trường, tất cả các xe đều được 

rửa sạch bùn đất trước khi ra khỏi công trường. 

+ Tưới nước tạo độ ẩm tại những khu vực phát sinh nhiều bụi với tần suất 02 

lần/ngày. 

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: đáp ứng các điều kiện về vệ sinh môi trường và quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng không khí xung quanh. 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường: 

+ Thu gom toàn bộ khối lượng đất cát, cây cỏ phát sinh từ hoạt động dọn dẹp mặt 

bằng và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất: 

thường xuyên. 

+ Tận dụng một phần đất đá, bê tông, phế liệu,... phát sinh từ hoạt động giải phóng 

mặt bằng để phục vụ quá trình thi công, xây dựng; phần không sử dụng phải hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất: thường xuyên. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên phục vụ 

Dự án được thu gom vào các thùng rác có nắp đậy, sau đó chuyển giao cho đơn vị đang thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của Khu công nghiệp. 

+ Thỏa thuận với chính quyền địa phương về các vị trí đổ thải đất đá thải dư thừa 

(nếu có) và chỉ được đổ thải sau khi được chính quyền địa phương chấp thuận. 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 
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+ Bố trí các thiết bị chuyên dụng chứa chất thải nguy hại, có nắp đậy và dán nhãn, 

nhà thầu thi công hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nhiễm tiếng ồn, độ rung trong quá 

trình thi công: 

+ Chỉ sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, đã được đăng kiểm theo quy định; 

các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 

thường xuyên; bố trí nhân sự tại các chốt để điều tiết giao thông trong phạm vi khu công 

nghiệp; yêu cầu các phương tiện phải tắt máy khi dừng đỗ trong phạm vi khu công nghiệp. 

+ Trồng cây xanh bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định. 

2.4. Các biện pháp khác trong giai đoạn thi công xây dựng các phần diện tích đất còn 

lại của Khu công nghiệp, cụ thể như sau: 

- Biện pháp giảm thiểu tác động giao thông trong giai đoạn thi công: xây dựng 

phương án tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông công cộng cũng như an toàn cho 

các nhà máy đã đi vào hoạt động tại khu công nghiệp trong quá trình thi công, dựng hàng 

rào trong phạm vi không gian và thời gian cho phép. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp 

luật hiện hành trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án; đảm 

bảo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối 

đa các tác động bất lợi đến hệ sinh thái, cảnh quan, môi trường, nhà đầu tư thứ cấp đang 

hoạt động hoặc đang xây dựng và các hoạt động kinh tế dân sinh khác khu vực khu công 

nghiệp trong quá trình thi công xây dựng. 

- Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ 

thuật để phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn lao động, ngập lụt, cháy, nổ và các rủi ro và 

sự cố môi trường khác trong giai đoạn thi công và vận hành khu công nghiệp; chủ động 

phòng ngừa, ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn cho người, 

phương tiện, nhà đầu tư thứ cấp đang xây dựng hoặc đang hoạt động và các công trình khu 

vực khu công nghiệp. 

3. Sau khi hoàn thành việc các hạng mục trên, Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường để được xem xét cấp Giấy phép môi trường theo quy định của 

pháp luật. 

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về 

vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực 

hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Khu vực lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp 

ứng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường (không bao gồm chất thải ký hiệu TT-R), 

chất thải nguy hại cho đơn vị chức năng theo quy định. 

2. Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi 

trường hoặc lĩnh vực phù hợp theo quy định pháp luật. 

3. Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp phù hợp yêu cầu về 
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bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, trong đó cập 

nhật các thay đổi thông tin về khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh theo quy định; công 

khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

5. Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng (nhiên liệu sử dụng là dầu diesel), 

chỉ sử dụng gián đoạn trong các trường hợp mất điện, không yêu cầu phải có hệ thống xử lý 

khí thải, nhưng nhiên liệu dầu diesel sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy 

định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

6. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường hiệu quả sử dụng tài 

nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

7. Việc thu hút, sắp xếp, bố trí các dự án đầu tư, cơ sở thứ cấp theo ngành nghề thu 

hút đầu tư trong Khu công nghiệp phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy hoạch phân khu 

chức năng của Khu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

8. Bảo đảm chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đã thống nhất, thỏa 

thuận về tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của trạm xử lý nước thải tập trung Giai 

đoạn 1 với các chủ dự án, cơ sở thứ cấp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thủ tục 

đầu tư và môi trường theo quy định của pháp luật (quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường). Đối với 

các dự án đang thực hiện thủ tục môi trường, các dự án trong quá trình thu hút đầu tư vào 

Khu công nghiệp có thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải, 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa phải bảo đảm có hợp đồng thỏa thuận đấu nối, 

tiếp nhận nước thải theo tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đã được phê duyệt tại Giấy phép này. 

9. Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá 

trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. 

10. Bảo đảm tỷ lệ cây xanh theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

11. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được 

thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 
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POWER 380V

THỰC HIỆN BỞI CĐT

TỦ ĐIỀU KHIỂN

SEWAGE WATER TREATMENT CONTROL PANEL
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AIR BLOWER
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SLUDGE PUMP B
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AIR BLOWER
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NaClO PUMP

CP-01

SLUDGE PUMP A
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WATER PUMP B
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SLUDGE PUMP B
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SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÔNG SUẤT 25 NGƯỜI/NGÀY

CONTROL PANEL

AIR

AIR BLOWER/MÁY THỔI KHÍ CẠN

POWER: 1 PHASE, 220V

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKK

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

NƯỚC THẢI VÀO, LƯU LƯỢNG 2M3/NGÀY

WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW

WASTE WATER INLET, VOLUME 2M3/DAY

NƯỚC SAU XỬ LÝ ĐẠT QCVN 40:2011/BTNMT CỘT B

WATER AFTER TREATMENT QCVN 40:2011/BTNMT COLUMN B

SUBMERSIBLE PUMP

BƠM CHÌM

SCREEN, SUS 304

LEVER SWITCH

QCVN 40:2011/BTNMT COLUMNB

TIÊU CHUẨN ĐẦU RA: QCVN 40:2011/BTNMT COLUMNB

ITEM

MỤC

QUALITY

CHẤT LƯỢNG

UNIT

ĐƠN VỊ

pH
5.5~9

BOD5 50

mg/l

COD 50
mg/l

TSS 100

mg/l

AMMONIA 10

mg/l

TOTAL NITO

TỔNG NITƠ

30

mg/l

ANIMAL-VEGETABLE OIL

DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT

20

mg/l

COLIFORM 5000 MPN/100ml

T-P 6

mg/l

WASTE WATER TREATMENT SCHEMATIC DIAGRAM

CAPACITY 25 PERSON/DAY

BỂ LẮNGBỂ HIẾU KHÍ
NGĂN ĐIỀU HÒA

RECIRCULATION SLUDGE

INVESTOR IMPLEMENTED
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FM

GIÁ THỂ SINH HỌC MBBR

Moving Bed Biofilm Reactor
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EQUALIZATION CHAMBER

WASTE WATER

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

ITEM

MỤC

QUALITY

CHẤT LƯỢNG

UNIT

ĐƠN VỊ

pH

5.5~9

BOD5 300
mg/l

COD 50

mg/l

TSS 300
mg/l

AMMONIA 50

mg/l

TOTAL NITO

TỔNG NITƠ

10

mg/l

ANIMAL-VEGETABLE OIL

DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT

40

mg/l

COLIFORM 8000 MPN/100ml

T-P 70
mg/l
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